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ÂM NHẠC 


Bài 


$ Học hát : 
Bài Mái trường mến yêu 
$ Tập đọc nhạc (TĐN) : 
TĐN số I 
€ Âm nhạc thường thức : 


Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 


TIẾT 1 


- Học hát : Bài Mái /rường mến yêu 
~ Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 


Mái trường mến yêu 


Nhạc và lời : LÊ QUỐC THẮNG 


Vừa phải - Tình cảm 
t6 hbe + ĐẠI, LAlDsb sợ 
° «Ly „— vu t „” 


Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Có loài chím đang hót vang 
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hoà lựa như nói Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. 
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Thấy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha. _ Khi bình mình hó sáng phố phường 
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còn ngủ yên. Khí giọt sương long lanh vẫn — còn đọng trên lá. 
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Thây buớc đến trường em mang mộtthhyêuucmo Cho từng ánh mắt trẻ thơ cho 
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từng khúc nhạc du êm Như thời gan êm đấm theo tháng năm. 
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Như dòng sông gợn đều theo cơn gió. — Mang tình yêu của 


 ===== === P=== 


thấy đến với chúng em. Để dựng xây quê hương tương lai sáng ngồi. 


Bài hát Mái trường mến yêu gợi lên hình ảnh ngôi trường quen thuộc với những 
hàng cây xanh thắm, có đàn chim vui hót trong vòm lá. Nơi đây có các thầy giáo, 
cô giáo suốt đời gắn bó với sự nghiệp trồng người. Với một tình yêu tha thiết vì 
đàn em nhỏ thương yêu, thầy cô đã dạy dỗ và đem tới cho các em bao hoài bão, 
ước mơ tươi đẹp, chấp cánh cho các em bay vào tương lai ngời sáng. 


Nét nhạc nhẹ nhàng, tha thiết của bài hát lắng sâu trong tâm hồn tuổi thơ hình 
ảnh mái trường và các thầy cô yêu quý. 


6 


BÀI ĐỌC THÊM 


NHẠC SĨ BÙI ĐÌNH THẢO VÀ BÀI HÁT Đ/ HỌC 


Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo (1931 - 1997) quê ở 
thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam. Ông bất đầu sáng tác ca khúc từ năm 
1956. Suốt cuộc đời gắn bó với sự nghiệp văn 
hoá văn nghệ, gần gũi với nông thôn, trong ca 
khúc của mình, ông thường nói về những con 
người bình đị của xóm làng trong lao động sản 
xuất và chiến đấu giữ nước. Giai điệu trong các 
bài hát của ông dung dị, đầm ấm, mềm mại, 
mang âm hưởng âm nhạc dân gian. 

Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã dành nhiều tâm 


sức viết cho thiếu nhi. Sáng tác của ông còn đọng lại những bài như : Em đi giữa 
biển vàng (thơ Nguyễn Khoa Đăng), Bà thương em, Bàn tay mẹ (lời Phong Thu), 
Sách bút thân yêu ơi 0 ... và nổi tiếng là bài Đi học (lời : Minh Chính - Bùi Đình 
Thảo). 

*Hương rừng thơm đồi vắng 

Nước suối trong thâm thì 

Cọ xoè ô che nắng 

Râm mát đường em đi”. 

Bài hát Đ¿ học ra đời năm 1970 nhưng đến nay vẫn được mọi người yêu thích. 
Đây là một ca khúc xinh xắn, với giai điệu khá độc đáo, lời thơ đẹp, nhiều hình ảnh 
sinh động. 

Đi học nói về các em bề miền núi lần đầu tiên theo mẹ đến lớp, đến trường trong 
một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Nhạc sĩ đã vận dụng chất liệu dân ca Tày 
hình thành một giai điệu duyên dáng, đầy sức truyền cảm, mang rõ phong cách âm 
nhạc miền núi phía Bác. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên một vài bài hát viết về mái trường và thầy, cô giáo mà em biết. 


2. Em tìm trong bài hất Mái írường mến yêu có những câu hát nào giai điệu 
hoàn toàn giống nhau ? 


TIẾT 2 
- Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu 
- Tập đọc nhạc : TĐN số I 
- Bài đọc thêm : Cây đàn bầu 


Tập đọc nhạc : TĐN số 1 

Ẻ xÐ 2# 

Ca ngợi Tổ quốc 
(Trích) 


Nhạc và lời : HOÀNG VÂN 
Nhanh - Vai 


@i 2»»p E===== 


Tương lai đang đón chờ lay em và noi theo bước đần anh. 
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Tương lai đang đón chờ tay em dí xây dựng nước  nhả. 


# Nhận xét TĐN số 1 : 
- Về cao độ : dùng các nốt Đô - Rê - Mi - Pha - Son. 


- Về trường độ : có các hình nốt móc đơn, nốt đen, nốt trắng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm các nốt nhạc có trong bài TĐN số I và sắp xếp lại trên khuông nhạc theo 
thứ tự từ thấp lên cao. Em hãy tập đọc đúng cao độ các nốt đó. 


2. Học thuộc bài TÐN số I và kết hợp gõ theo âm hình tiết tấu trong bài. 


BÀI ĐỌC THÊM 


CÂY ĐÀN BẦU 


Đàn bầu là một trong 
những nhạc cụ độc đáo và lâu 
đời của Việt Nam. Lúc đầu, 
đàn bầu khá đơn giản, chỉ 
gồm một ống bương, một đây 
đàn, một cần đàn và một quả 
bầu hay nửa cái gáo dừa. 
Trong quá trình phát triển, 
cây đàn bầu được cải tiến 
không ngừng. Đàn bầu phổ 


biến hiện nay gồm có : thân 


đàn hình hộp dài, phần đầu nhỏ hơn phần cuối, mặt đàn hơi phồng làm bằng gỗ 
nhẹ, có lỗ thoát âm. Ở đâu đàn có một cần đàn làm bằng tre, mềm đẻo, đầu vót nhỏ 
dân và uốn cong ; cần đàn xuyên qua vỏ quả bầu già cắt đáy và cấm xuống thân 
đàn. Cuối đàn có một trục bằng gỗ hoặc bằng kim loại để lên dây. Dây đàn bằng 
kim loại được buộc vào cần đàn, mắc vào trục đàn. Que gẩy bằng tre hoặc song 
vót nhọn. 

Về nguyên lí phát âm, đàn bầu dùng âm bồi. Khi chơi đàn, nhạc công gẩy vào 
dây, đồng thời cạnh bàn tay chạm nhẹ vào điểm nút của dây tạo nên âm bồi. Kĩ 
thuật diễn tấu của bàn tay phải có gẩy, có về, tay trái nhạc công uốn cần đàn. Do 
sự đàn hồi của dây khi căng khi chùng mà âm thanh nâng cao hay hạ thấp, luyến 
láy uyển chuyển, điêu luyện. Kĩ thuật tay trái có ngón rung, ngón nhấn, ngón chùn, 
ngón nhún. Đàn bầu có thể đánh được bán âm, 1/3 hay 1/4 âm. Tầm cữ âm của đàn 
bầu rộng ba quãng tám. 

Âm sắc của đàn bầu óng chuốt, ngọt ngào, quyến rũ, sâu thẳm, làm say mê 
người nghe. Trong những năm gần đây, người ta đã thành công trong việc khuếch 
đại âm, làm cho âm thanh đàn bầu vang to nhưng vẫn giữ được màu âm độc đáo 
truyền thống. 


Đàn bầu thường được sử dụng để độc tấu hoặc đệm khi ngâm thơ. Gần đây, đàn 


TIẾT 3 
- Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu 
- Õn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt 
và bài hát Nhạc nừng 


Âm nhạc thường thức 
SĨ HOÀNG VIỆT VÀ BÀI HÁT NHẠC RỪNG 


1, Nhạc sĩ Hoàng Việt (1928 - 1967) 

Tên khai sinh của nhạc sĩ là Lê Chí Trực. 
Ông sinh năm 1928, quê ở xã An Hữu, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiên Giang. Nhạc sĩ là tác giả của nhiều 
ca khúc nổi tiếng như : Lén ngàn, Lá xanh, Mùa 
lúa chín, Tình ca,... Tác phẩm Quê hương của 
ông là bản giao hưởng nhiều chương đầu tiên của 
nên âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ông đã hi sinh 
năm 1967 ở miền Nam, trên đường đi công tác 
trong thời kì chống Mĩ cứu nước. Từ năm 1985, ở 
Thành phố Hồ Chí Minh có một đường phố mang 
tên ông. Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 


. Bài hát Nhạc rừng 


Bài hát Nhạc rừng được nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác năm 1953 ở Nam Bộ, 
trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. 


Bài hát viết ở nhịp, âm nhạc vui tươi, trong sáng, nhịp nhàng thể hiện vẻ 
đẹp của rừng miền Đông Nam Bộ. Bài hát như một bức tranh sinh động, tràn 


đây âm thanh của thiên nhiên. Những tiếng chim, tiếng suối, tiếng lá rừng ... 


cùng hoà quyện vào nhau tạo nên một bản “nhạc rừng” bất tận, trong đó nổi lên 
hình ảnh các anh bộ đội trẻ tuổi lạc quan yêu đời, say mê ca hát và cũng rất anh 
dũng chiến đấu chống quân thù. 

Đây là một trong số những bài hát hay được viết trong thời kì kháng chiến 
chống thực dân Pháp. Bài hát có sức sống lâu bền trong sinh hoạt ca nhạc của 


Nhạc rừng 
Nhạc và lời : HOÀNG VIỆT 
Vừa phải - Thong sáng 
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Cúc cu! Cúc cu ! Chim rừng catrong nắng. Im nghe! Im 
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nghei Ve rừngkêulên miên Hừng háigió lay trên cành biếc lao 


bị 
kuổn qua khóm túc. Lá rơi! Lá rơi! Xoay tròn nước cuốn trôi Có anh chiến sĩ đi 
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=> 
qua khu rừng vắng Lắng nghe nhạo rừng tâm hồn vui phơi phới. Anh cười một mình rẫi 
.. 
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cất tiếng hái vang. Cây rừng dội tiếng theo lòicamênhmang Tính tang tính 


EEE== re. nen =e=ee==e 
tình mãn Đông gian lao mà anh dũng. Tĩnh tang tính tình hãng hải chiến đấu chống quân 
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rừng vắng đưa cùng nhịp bước. Hương rừng thoáng đưa hồn say 
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sưa. — CÚ... ...SưA. Rừng bát ngát ơi rừng mến yêu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Ôn tập bài hát Mái trường mến yêu và TĐN số 1. 


2. Em hãy phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe bài hát Nhạc rừng. 


$ Học hát : 

Bài Lí cây đa 
@ Nhạc lí : 

~ Nốt tròn 


- Nhip‡ 
- Nhịp lấy đà 
€ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 2, số 3 
€ Âm nhạc thường thức : 
Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 


TIẾT 4 


- Học hát : Bài Lí cây đa 
- Bài đọc thêm : Hội Lim 


Tí cây đư 


Dân ca quan họ Bắc Ninh 


Tròo lên quán dốc ngổi gốc ơi a cây đa rằng tôi 
L—Er “X 
EEEEPEEEEEEErg 
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đem a lình tính tang tình rằng cho đôi mình gặp xem hội cá đêmhôm 
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lầm rằg lO W Ớ a cây da rằg lW  df a cấy đa 


Bắc Ninh là một tỉnh ở phía Bắc, giáp với Thủ đô Hà Nội. Vùng Kinh Bắc xưa 
có truyền thống hát quan họ từ lâu đời. Những làn điệu quan họ duyên dáng, trữ 
tình, có phong cách riêng biệt, tạo nên một miền đân ca nổi tiếng ở nước ta. Nhiều 
bài dân ca quan họ đã được phổ biến rộng rãi như : Hoa thơm bướm lượn, Người ở 
đừng về, Trồng cơm, Ba mươi sáu thứ chím, Trèo lên trái núi thiên thai, Còn duyên, 
Qua câu gió bay, Thoả nỗi nhớ mong ... 


Dân ca quan họ Bắc Ninh có hàng trăm bài khác nhau. Lí cẩy đa là một trong 
những bài dân ca quan họ quen thuộc. 
*“Trèo lên quán dốc 
Ngôi gốc cây đa 
Cho đôi mình gặp 
Xem hội đêm rằm ...". 
Từ lời thơ trên, ông cha ta đã sáng tác thành một bài ca hoàn chỉnh và còn lưu 
truyền đến ngày nay. Với chất nhạc vui tươi, dí dỏm, mềm mại, bài hát gợi nên 
không khí của ngày hội quan họ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài Zí cáy đa. Chú ý hát đúng những tiếng có dấu luyến. 


2. Kể tên một vài bài đân ca quan họ Bắc Ninh mà em biết. 
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BÀI ĐỌC THÊM 


HỘI LIM 


Vùng Kinh Bắc xưa có đến 49 làng hát quan họ. Hội Lim chính là hội Chùa làng 
Lim được tổ chức trên đồi Lim ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

Hàng năm, cứ đến ngày 13 tháng Giêng âm 
lịch, các “bạn” quan họ làng Lim lại mời các 
“bạn” quan họ kết nghĩa với mình từ làng Bịu 
và Tam Sơn sang làng Lim hát với nhau. Sau 
khi chủ, khách vào Chùa Lim lễ Phật, chủ đón 
khách về nhà tiếp đãi và mở canh hát. Trên đồi 
Lim, các bạn quan họ văn tiếp tục ca hát. 

Quan họ là lối hát đối đáp nam nữ đạt trình 
độ cao về âm nhạc. Vào đầu canh hát, các “liền 
anh”, “liên chị” hát các giọng “lề lối” sau 
chuyển sang các giọng “vặt” và cuối cùng là 
các giọng “giã bạn” để chia tay. 

Cho đến nay, người ta đã sưu tầm được trên 
200 làn điệu quan họ. Một vùng dân ca giàu làn 
điệu như quan họ Bắc Ninh thì ngay cả trên thế 
giới cũng hiếm thấy. 


TIẾT 5 
- Ôn tập bài hát : L cảy đa 


- Nhạc lí : Nhịp‡ 


- Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


Nhạc lí : Nhịp 4 
i4 

1. Nhịp 4 
Nhịp hi còn có kí hiệu là nhịp C, mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. 


Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ, phách thứ ba là 
phách mạnh vừa, phách thứ tư là phách nhẹ. 


Nốt tròn © ) có trường độ bằng 4 nốt đen. 


Ví dụ nhịp Ệ 


š > š x š_ z š 
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2. Cách đánh nhịp‡ 


Nhịp bị được thể hiện bằng động tác tay phải theo hình vẽ như sau : 


mi Ứng dụng nhịp! 


Nhịp ñ thường được dùng trong các hành khúc, các bài hát trang nghiêm hoặc 
bài hát trữ tình. 


16 


Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


Ánh trăng 


Nhạc Pháp 


Lời Việt : LÊ MINH CHÂU 


Nhanh vừa 
- 7ø .s # LG 


„. - 
Nhìn bầu trời trăng sáng soi cùng chúng em vui đùa. 
Đền rợp trời như ánh sao hoà ánh trắng đêm rẩm. 
Š + 3# “  ø x 
Trăng trung thu tăng hoà bình sáng lung nh ánh vàng. 
Š 7 j7 j7. 8 | & = | 
Tùng tùng lùng lếng tống vang nhịp múa ca tưng bùng. 


* Nhận xét TĐN số2 : 


- Về cao độ : có các nốt Son - La - Sĩ - Đô - Rê - Mi. 


- Về trường độ : có các nốt đen, nốt trắng, nốt tròn ; cả bài được xây dựng trên 


một âm hình tiết tấu : 


Š-j4a d [an La 3x. 4-8) 


- Sử dụng đâu nhắc lại : l: ÌÌ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tìm một vài bài hát thiếu nhi viết ở nhịp‡ j 


2. Tập đọc nhạc : TĐN số 2 và kết hợp đánh nhị 


4 
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TIẾT 6 
- Nhạc lí : Nhịp lấy đà 
- Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 3 
- Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 


Nhạc lí : Nhịp lấy đà 
Lên đàng 


(Trích) ¬ ấy 
"Nhịp đi Nhạc : LƯU HỮU PHUỚC 


ẳì E=E=====.==== ti j 


Quan sát ví dụ trên, ta thấy nhịp đầu tiên không đủ 4 phách, chỉ có một phách 
nhẹ cuối cùng của nhịp là nốt Son đen. Đây là một nhịp thiếu, còn gọi là nhịp lấy 
đà. Có nhiều đạng nhịp lấy đà, san đây là một ví dụ : 


Khăn quòng thắm mỗi udi em 


(Trích) z 
Nhạc : NGÔ NGỌC BAU 
. =_' 
§ h Bì E ° ° s "=s. @ 


Tập đọc nhạc : TĐN số 3 
Đất nước tươi đẹp sao 


Nhạc Ma-lai-vi-a 
Lời Việt : VŨ TRỌNG TƯỜNG 


©=E=—====== 


Đạp sao đất nước như bài thơ. Biển xanh thấp thoáng bao cánh 
(Ngày) mai như cánh chim hải âu. Vượt khơi bay khắp muôn phương 


ộ EE==—=—====== 
biển. Dừa xanh ôm ấp bao nếp nhà Êm ấm tiếng m 


lời Cảng yêu tha tt quê hương này cùng liếng hát ru 


ø- mi » + » kẻ : : : : l 
Nội ngà trên sÃ -..M°°> nôi Lá thơ. Nẵy _ x¬ 


Nhận xét TĐN số 3 : 
- Về cao độ : dùng đủ 7 âm Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La - Si. 


- Về trường độ : có các hình nốt đen, móc đơn, trắng có chấm dôi, đen có chấm 
đôi, lặng đen. 


- Có đảo phách : » ị » 


- Có khung thay đổi : Ï† 2 


- Âm hình tiết tấu chủ yếu là : ị ) | 4. ) ) ) ) | Ả 


Âm nhạc thường thức 
SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI NHẠC CỤ PHƯƠNG TÂY 
Nhiều nhạc cụ phương Tây du nhập vào nước ta đã từ lâu. Phổ biến hơn cả là 
các loại đàn như : pi-a-nô, vi-ô-lông, ghi-ta, ắc-coóc-đê-ông ... 
1. Đàn pi-a-nô 
Đàn pi-a-nô còn gọi là dương cầm, nó thuộc loại đàn phím. Pi-a-nô dùng 
để độc tấu, hoà tấu, đệm cho các nhạc cụ khác hoặc đệm cho hát. 
2. Đàn vi-ô-lông 
Đần vi-ô-lông còn gọi là vĩ cầm, có 4 dây, dùng cung kéo trên dây đàn. Đàn 
có hình dáng giống vi-ô-lông nhưng có kích cỡ lớn hơn nhiều, âm thanh trầm, 
ấm hơn vi-ô-lông - đó là đàn vi-ô-lông xen, còn gọi là xen-lô. Hai cây đàn 
này có thể độc tấu hoặc hoà tấu trong đàn nhạc. 


3. Đàn ghi-ta 
- Đàn ghi-ta có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, có 6 dây, dùng ngón tay gẩy hoặc 
miếng gẩy. Đàn có thể độc tấu, đệm cho các nhạc cụ khác hoặc đệm cho hát. 

- Ghi-ta có 2 loại là ghi-ta gỗ và ghi-ta điện. 

4. Đàn ắc-coóc-đê-ông 

Đàn ắc-coóc-đê-ông còn gọi là phong 
cầm. Đàn này dùng hộp gió để điều khiển 
tiếng đàn. Bàn phím của ắc-coóc-đê-ông 
giống như đàn pi-a-nô nhưng số lượng 
phím ít hơn. Đàn dùng để độc tấu hoặc 
đệm cho hát. Đàn ắc-coóc-đê-ông rất tiện 
dụng trong hoạt động ca nhạc 


Đàn ắc-coóc-đê-ông 


Đàn xen-lô 


Đàn pi-a-nô Đàn ghi-ta Đàn vi-ô-lông 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập đọc TĐN số 3 và kết hợp đánh nhiệ 


2. Tìm nhịp lấy đà trong một số bài hát mà em biết. 


TIẾT 7 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 
1. Ôn tập hai bài hát 
- Mái trường mến yêu 
- Lí cây đa 
2. Ôn tập Nhạc lí 
- Nhịp{ và cách đánh nhịp 
- Nhịp lấy đà 
xiên 0g T .ố  s- 
So sánh nhịp; với nhịp 7 và nhịp 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 
Ôn TĐN số I, 2, 3 
:k Ghi nhớ cách thể hiện 
a) Hình tiết tấu của TĐN số 1 : 
2 
3 Lựa dịu Já|a day g| 3433| 
b) Hình tiết tấu của TĐN số 2 : 
14 
4 4444|J4|141422 |: | 
c) Hình tiết tấu của TĐN số 3 : 


đ) Cao độ : ) | Mu » ò ) BU | ả, 


“Tập đọc các ví dụ dưới đây : 


® @ @ 
Ạ E=====t=====1 


$ Học hát : 
Bài Chúng em cân hoà bình 


$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 4 

® Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa 


TIẾT 8 
Học hát : Bài Chứng em cần hoà bình 


Chúng em cần hoà bình 
Nhạc và lời : HOÀNG LONG 
HOÀNG LÂN 


¡ khoẻ - Vững tin 
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Để loài người chung sống trong hoà bình. 


(Một nụ) cườ em bá khi chào đổi. 
th x ° ø hứng 3 3 + 
học hành 
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Bạn bè sốngvới nhau trong lình yêu 
Mộtcuộc sống mến thương bao người mơ 
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thương  Qhúng em cẩn bẩu tờ hoà bình Chúng em 
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cẩn bẩu trời hoà bình Trên trái đất không còn chiến tranh. 
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Ấp la ta 


Đấu tranh vì một nến hoà 
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bình Đấutanh vì một nên hoà 
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bình khôngcòn tiếng súng tiếng bơm trên hành tỉ. Một nụ... 


Nhạc sĩ Hoàng Long và người em sinh đôi là nhạc sĩ Hoàng Lân đã viết nhiều 
ca khúc cho tuổi thơ. Những bài hát của Hoàng Long - Hoàng Lân đã được các 
em đón nhận và yêu thích như : Em đi thăm miền Nam, Bác Hồ - Người cho em 
tất cả, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác, Những bông hoa - những bài ca, 


Đi học về... 


Hưởng ứng phong trào thiếu nhỉ quốc tế Vgọn cờ hoà bình năm 1985, hai tác 
giả đã viết bài hát Cúng em cần hoà bình để nói lên ước vọng của tuổi thơ mong 


muốn cuộc sống yên vui đầy tình thân ái. 


Bài hát mang tính chất hành khúc với giai điệu vui tươi, trong sáng, phù hợp với 


hát tập thể. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Học thuộc bài Chúng em cân hoà bình, vừa hát vừa đánh nhịp 


2. Kể tên một vài bài hát của hai nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân mà em biết. 


TIẾT 9 
- Ôn tập bài hát : Chúng em cần hoà bình 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
- Bài đọc thêm : Hội xuân “Sắc bùa” 


Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
Mùa xuân về 


Nhạc và lời : PHAN TRÂN BẰNG 


Vừa phải 
ân. 3 “E—< Pù _—_— 


Boong bíh boong!Binh bùng bình! Chiêng trống đang hoà vang lừng 
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vang Theo œ0 suối theo nương ngàn chiêng tống đang gọi mùa xuân 


về Chiêng trống đang ngợi ca mùa xuân. 


# Nhận xét TĐN số 4 : 
- Nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà. 
- Về cao độ : có các nốt Mi - Pha - Son - La - Sĩ - Đô. 


Về trường độ : có nốt trắng, nốt đen, nốt đen chấm dôi và móc đơn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Hát và kết hợp một vài động tác phụ hoạ cho bài Chúng em cần hoà bình. 


2. Đọc bài TĐN số 4, kết hợp với đánh nhịp. 


BÀI ĐỌC THÊM 


HỘI XUÂN “SẮC BÙA” 


Vào dịp Tết và đầu xuân, đồng bào Mường thường tổ chức hội xuân “Sắc bùa” 
(tiếng Mường là '*Xéc bùa”). Đây là một hình thức chúc tụng, cầu mong được mùa, 
mong cuộc sống bình yên cho con người ... 

Ở một vài vùng người Kinh cũng có chơi hội “Sắc bùa” (như Bến Tre, Quảng 
Ngãi, Quảng Bình) nhưng kiểu cách không giống người Mường. 

“Xéc bùa" Mường do phường bùa tiến hành. Theo quy định từ xưa, phường bùa 
gồm có một ông Trùm giỏi hát và 12 cô gái mang 12 cái chiêng có núm, 2 người 
khiêng 2 cái thúng đựng gạo tặng phẩm. Từ mồng 2 Tết, phường bùa bắt đầu '“Xéc 
bùa” ở làng mình trước, lần lượt từng nhà, rồi đi “Xéc bùa” tiếp các làng khác. 


Khi đi đường, phường bùa đánh bài chiêng “Đi đường”. Đến mỗi nhà họ đánh 
bài chiêng *Xin mở cổng”. Sau khi được vào nhà, ông Trùm hát và dàn công chiêng 
đánh bài “Mở nước” ca tụng sự phồn vinh của gia chủ. Sau khi chủ nhà tặng gạo, 
phường bùa trở ra, vừa đi vừa đánh chiêng và đi sang nhà khác. Nếu chủ nhà mời 
hát thì hát đối đáp (hát thường) sau đó phường được mời hát có khi thâu đêm chưa 
xong. Chương trình âm nhạc của *Xéc bùa” có 12 bài chiêng và 12 bài hát chia 
thành từng cặp, mỗi cặp một bài chiêng - một bài hát, ứng với một tháng trong 
năm. Ngày nay ở các vùng dân tộc Mường vẫn còn chơi “Xéc bùa” nhưng không 
theo đây đủ lệ chơi như ngày xưa. 


` TIẾT 10 
- Ôn tập bài hát : Cung em cân hoà bình 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận 
và bài hát Hành quân xa 


_ Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ ĐÔ NHUẬN VÀ BÀI HÁT HÀNH QUẦN XA 


1. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922 - 1991) 

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận sinh tại Hải Dương nhưng lớn lên ở 
thành phố Hải Phòng. Ông tham gia cách mạng từ khi còn 
trẻ và đã có rất nhiều đóng góp cho nên âm nhạc Việt Nam 
hiện đại. Nhạc sĩ là tác giả của những bài hát nổi tiếng như : 
Nhớ chiến khu, Áo mùa đông, Du kích ca, Du kích sông 
Thao, Chiến thắng Điện Biên, Vui mở đường, Việt Nam quê 
hương tôi... và nhiều thể loại âm nhạc khác. Nhạc kịch Cô 
So của Đỗ Nhuận là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm 
nhạc Việt Nam hiện đại. Ông đã được Nhà nước truy tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 


2. Bài hát Hành quân xa 

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (1954). Ông 
kể chuyện sáng tác bài hát lành quân xa như sau : 

“Thu - Đông năm 1953, tại Đại Từ - Thái Nguyên, tôi cùng đơn vị của mình 
là Đại đoàn 308 vượt đèo Khế qua sông Hồng để chuẩn bị mở chiến địch Đi 
Biên Phủ. Cán bộ phổ biến mục tiêu hành quân cho bộ đội xong thì ễ 
thắc mắc : Trên bản đồ nước ta làm øì có địa danh Trần Đình ? (Đó là tên gọi 
bí mật để chỉ Điện Biên Phủ). Bàn cãi một lúc, sau đó có một giọng cất cao : 
“Thôi, dẹp thắc mắc nhé ! Tuyệt đối tin tưởng ở trên. Đời chúng ta đâu có gi 
là ta cứ đi”. Nghe thấy câu n „ như một tia chớp loé lên trong đầu, một ý tứ 
hay quá có thể làm bài hát, tôi vội chép vào sổ tay ... 

Đường hành quân trong màn sương đục, rừng núi điệp trùng, những âm điệu 
mang theo lời ca vang lên trong óc tôi : 


Hành quân xa dâu qua nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi. 

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ bố cục bài hát : sẽ là một đoạn nhạc, âm hưởng dân 
tộc và toàn bộ cấu trúc gọn gàng, chặt chẽ. Tiếp đó là câu hát : 

Mắt ta sáng, chí căm thà bảo vệ đồng quê ta tiển bước. Đời chúng ta đâu có 
giặc là ta cứ đi. 


Thế là đã hoàn chỉnh 
nhạc điệu của bài ca. Qua 
Nà Sản, đoàn quân đi về 
hướng Sơn La. Trong ánh 
trăng mờ, những ý nghĩ 
mới nảy nở trên suốt 
chặng đường hành quân và 
tôi đã viết tiếp lời thứ hai : 

Bọn xâm lăng (kia) nó 
gây nhiều đau khổ 

Kìa đồng bào đang 
mắt đỏ chờ ta... 

Bài hát kết thúc trong niềm tin cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân 
Pháp của nhân dân ta nhất định thắng lợi.” 

Khúc quân hành của người chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn tiếp tục âm vang 
trên suốt chiều dài chặng đường chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta. - 

Theo Tạp chí Âm nhạc 


Hành quân xa 
$ Nhập Ái - Thằm hùng Nhạc và lời : ĐỖ 
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Í Vai vác nặng ta đã 
Dù đôi chân (qua) những chặng đường có mỗi — Vẫn bước dồnta hãy 
Bọn xâm lăng (da) nó gây nhiềuđau khổ  Kiađổng bào đang mất 
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đổ mổ hôi Mất la sáng chí cắm thì bảo vệ đổng quê ta 

hỗi vị đâu Mấy năm tước sốngcơ cực vì bọn giặc kia nó 

đổ chờ la Máu giai cấp chí căm thù đợi lộnhtruyển ra ta 
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lến bước Đời chúng la đâu có giặc là ía 
áp bức. ĐỜ chúng ta đâu có giặc là ia cứ 
quyết chiến Đời chúng ta đâu có giặc là ta 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Đô Nhuận mà em biết. 
2. Học thuộc bài hát Chứng em cần hoà bình. 


aaa 


$ Học hát : 
Bài Khúc hát chim sơn ca 
@ Nhạc lí : 
- Cung và nửa cung 
- Dấu hoá 
$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 5 
@ Âm nhạc thường thức : 
Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven 


TIẾT 11 
Học hát : Bài Khúc hát chữn sơn ca 


Khúc hút chim sơn ca 


Nhạc và lời : ĐỖ HOÀ AN 
ui - Rộn rã - Không nhanh 
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Tiến sơnca ngân nga đâu đây, giữa không gianbao la thơngây 
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dâng cho đòi khúc hái mê say (sơn ca hổi sơn ca Em cũng 
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đọiđượcnhư sơn œa gọi ánh tăng vàng gọinắng xuân sang bằng tiếng 


À 


IEÙE) Bì 2 


át2 242% 0- 


hút mô say luổi thơ Taca lên hãy ca lên! Hỡi các bạn tuổithơsơn 
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ca, đổ cánh chim câu rợp khắp thế gian bằng tống hátmô say của em. 


Sơn ca được gọi là “đanh ca” của các 
loài chim. Từ tiếng hót tuyệt vời của chim 
sơn ca, tác giả Đỗ Hoà An đã khéo liên hệ 
đến những bạn nhỏ có giọng hát như sơn 
ca, có thể “gọi ánh trăng vàng, gọi nắng 
xuân sang bằng tiếng hát mê say tuổi thơ”, 
Tác giả mong cho tiếng hát của các em 
vang khấp mọi nơi để mọi người cùng 
chung sống trong tình thân ái, đoàn kết. 

Bài hát chia thành 2 đoạn : 

- Đoạn một nét nhạc dịu dàng tả tiếng 
chim sơn ca và sự liên hệ giữa tiếng hát sơn 
ca với thiên nhiên, với cuộc sống con 
người. 

- Đoạn hai âm nhạc say sưa thắm thiết 
hơn, nói về giọng hát “sơn ca” hồn nhiên, 
trong sáng của các em nhỏ với ước mong 
một cuộc sống hoà bình hạnh phúc cho 


CÂU HỎI VÀ 


BÀI TẬP 


1. Học thuộc lời và hát đúng giai điệu bài Khúc hát chim sơn ca. 


2. Em hãy xác định đoạn một và đoạn hai của bài hát bắt đầu từ chỗ nào và kết 


thúc ở chỗ nào. 
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TIẾT 12 
- Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca 
- Nhạc lí : - Cung và nửa cung 
- Dấu hoá 


Nhạc lí 
- CUNG VÀ NỬA CUNG 
- DẤU HOÁ 


1. Cung và nửa cung 


Cung và nửa cung là đơn vị dùng để chỉ khoảng cách về độ cao giữa 2 âm 
thanh đi liền bậc. Một cung bằng 2 nửa cung. 


Ví dụ : 


ộ ==..v 
1 cung, † cung, nửa cung 
Trong 7 bậc âm tự nhiên : Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Sĩ, (Đô) có những 
khoảng cách một cung và nửa cung như sau : 
Đô - Rê: l cung 
Rê - Mi: I cung 
Mi - Pha + cung 
Pha - Son : Ï cung 
Son - La : Ï cung 
La - Sỉ: l cung 
hộ: cung 


Ghi một cung và nửa cung trên khuông nhạc thường dùng kí hiệu : 


l cung%~ nửa CuRg 
= 
ộ 4 F 
cung nửa cung G cung) 
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2. Dấu hoá 
a) Dấu hoá là kí hiệu dùng để thay đổi độ cao của các nốt nhạc. Có 3 loại dấu 
hoá thường dùng là : dấu trỂng ( ), dấu táng ( ), dấk bình (_). Dấu thăng có 
tác dụng nâng cao nốt nhạc lên nửa cung. Dấu giáng hạ thấp nốt nhạc xuống nửa 
cung. Dấu bình chỉ sự huỷ bó hiệu lực của dấu thăng hoặc dấu giáng. Dấu hoá 
đặt sau khoá nhạc hoặc đặt trước nốt nhạc. 


b) Đấu hoá suốt đặt ở đầu khuông nhạc (sau khoá nhạc) gọi là hoá biểu. Các 
dấu hoá trong hoá biểu được ghi cùng một loại, nó có hiệu lực với tất cả các nốt 
cùng tên trong bản nhạc. Trên hoá biểu có thể có từ 1 đến 7 dấu hoá. 


—.< 


©) Dấu hoá bất thường đặt ở trước nốt nhạc chỉ có ảnh hưởng tới nốt nhạc cùng 
tên đứng sau nó trong phạm vi một nhịp. 


Ví dụ : Ki 
: +” se ` 


Sơn thăng Son bình 
Nốt Son ở nhịp thứ ba trở lại nốt Son bình. 


đ) Quan sát các nốt nhạc cách nhau một cung và nửa cung trên đàn phím : 


Đô Đôÿ Rô RôÏ Mi Pha PhaŸ SonSonŸ La Laÿ Si Đô Đôj| Rê... 
(Reb) - (Mib) (@enb) (lab)  (Sib) (Fêb 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm khoảng cách nửa cung và một cung trong 2 nhịp đầu của bài hát Khúc hát 
chim sơn ca. 
2. Tìm những câu hát có giai điệu giống nhau trong bài hát vừa học. 
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TIẾT 13 


- Ôn tập bài hát : Khúc hát chìm sơn ca 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
-Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bết-tô-ven 


Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
Em là bông hông nhỏ 
(Trích) 
Vừa phải Nhạc và lời : TRỊNH CÔNG SƠN 


TEEN. nn= 


Em sẽ là mùa xuân của mẹ Em sẽ là mâu nắng của 
(Trang sách) hồng nằm mơ màng ngủ Emogối đấu trên những vấn 
1. 


s—z . H=: 3 te 
cha Emđến trường học baođiẩu lạ Môibiết cười là những nụ 


thơ Emthấy mình là bông hổng nhỏ. Bay giữa... 
ộ 3—— : ==——--= 


L1 
hoa. Trang sách... 


-ŠÖ đời lầm mát ngày qua... 


# Nhận xét TĐN sốŠ : 

- Về cao độ : có dùng nốt 
Pha ở dòng §. Nốt Pha ở khe I 
có dấu thăng đứng trước (đó là 
nốt “Pha thăng” cao hơn nửa 
cung so với nốt Pha). Đây là 
dấu hoá bất thường. 

- Về trường độ : có nốt đen 
và nốt trắng. 


- Bài nhạc dùng nhịp ni ạ 
Nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà. 
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Âm nhạc thường thức 


GIỚI THIỆU NHẠC SĨ BÉT-TÔ-VEN 


Lút-vích van Bét-tô-ven (1770 -1827) là nhạc 
sĩ thiên tài người Đức, sinh ở thành phố Bon, tác 
giả của những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng : 9 
bản giao hưởng, 32 bản xô-nát cho đàn pi-a-nô 
và rất nhiều tác phẩm xuất sắc khác ... 

Trong cuộc đời, ông gặp nhiều khó khăn, 
đau khổ và mắc bệnh điếc. Tuy vậy, ông vẫn 
sáng tác đều đặn và càng lớn tuổi ông càng 
sáng tác những tác phẩm âm nhạc có giá 
trị hơn, hoàn hảo hơn. Giao hưởng số 3, số 5, 
số 6, số 9 và xô-nát số 8, số 14, số 23 là những 


bản nhạc rất quen biết với công chúng yêu âm 


BUỘC TOÀN THẾ GIỚI PHẢI NHẮC ĐẾN TÊN 


Năm 1787, lần đầu tiên Bét-tô-ven đến Viên, thủ đô nước Áo. Việc chính 
của Bét-tô-ven là đến thăm Mô-da, một nhạc sĩ thiên tài. Khi Bét-tô-ven tới thì 
đúng lúc nhà soạn nhạc Mô-da đang sáng tác vở nhạc kịch Đông Gioăng. 

Bước ra mở cửa, Mô-da thấy một thanh niên khoẻ mạnh trạc 17 tuổi, dáng đấp 
hơi thô : vai rộng, trấn cao, duy có đôi mắt thì lúc nào cũng như sáng rực lên. 
Chàng thanh niên rụt rề nói : 

- Thưa nhạc sư, tôi biết nhạc sư rất bận nhưng quả thực tôi vừa từ Bon tới đây, 
rất mong được nhạc sư chỉ bảo cho. 

Từ ngày nổi tiếng, Mô-da rất sợ những vị khách tự nhận là “thần đồng” đến xin 
được dạy bảo. Hơn ai hết, Mô-da hiểu rất rõ nghệ thuật đâu phải là con đường đây 
hoa hồng. Trong lĩnh vực nghệ thuật, đánh giá sai về một con người chính là làm 
khổ con người đó suốt đời. 

Mô-da chỉ vào cây đàn pi-a-nô, bảo : 


- Anh bạn trẻ thành Bon, hãy chơi một bài mà anh yêu thích nhất. 
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Bét-tô-ven ngồi xuống ghế, khẽ đặt hai bàn tay to lên mặt đàn, những đầu ngón 
tay lướt nhẹ trên những phím đàn. 

Tiếng nhạc mở đầu gợi cho Mô-da một bản xô-nát khá quen thuộc, đòi hỏi rất 
nhiều kĩ xảo phức tạp. Với phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng, chàng thanh niên 
này đã đạt tới trình độ kĩ thuật điêu luyện. 

Đưa mắt nhìn Mô-da, Bét-tô-ven cứ tưởng nhạc sư bị cuốn hút vào bài biểu diễn 
“tủ” của mình. Nào ngờ, anh rất ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ bậc thây tỏ vẻ lơ là dân. 

Tiếng nhạc vừa dứt, Mô-da gật gù bảo Bết-tô-ven : 

- Khá đấy ! Có nhạc cảm và kĩ thuật tốt. Cứ khổ luyện đi, anh sẽ trở thành một 
nhạc sư giỏi. 

“Nhạc sư giỏi” ? Bét-tô-ven không muốn đi theo con đường đó. Điều chàng mơ 
ước chính là muốn để lại cho đời những bản nhạc bất hủ ! Chàng cố nén hồi hộp, 
mạnh đạn nồi : 

- Thưa nhạc sư, tôi rất muốn tập sáng tác. Xin ngài hãy ra cho tôi một chủ đề, 
tôi sẽ cố gắng sáng tác tuỳ hứng để ngài dạy bảo cho. 

Mô-da nhìn chàng trai, suy nghĩ một lát, rồi bước tới bên cây đàn, mười ngón 
tay lúc nhanh, lúc chạm nhấn trên phím đàn dựng thành một chủ đề âm nhạc. 
Ông đưa mắt nhìn vị khách trẻ như có ý bảo : “Chủ đẻ đấy ! Anh bạn hãy thử tạo 
nên một bản nhạc xem sao !° 

Vài giây yên lặng thoáng qua, Bét-tô-ven không hề lúng túng. Dưới những ngón 
tay mềm mại, những âm thanh êm dịu lan ra, có lúc nhịp nhàng thánh thót, có lúc 
sôi động mãnh liệt khiến Mô-da phải ôm đầu, nhăn trán vì tâm hồn bị dòng nhạc 
cuốn hút môi lúc một thêm mạnh mẽ. 

- Hãy dừng lại ! - Mô-da giơ tay ra hiệu. 

Được nghe đúng những tiếng nhạc bật ra từ trái tim đầy hấp dẫn và kì diệu 
của Bét-tô-ven, Mô-da xúc động hỏi : 

- Tên anh là gì ? 

- Thưa, tôi là Lút-vích van Bét-tô-ven ạ ! 

Mô-da tiến lại gần, đặt hai bàn tay còn run rẩy vì cảm xúc mạnh lên vai chàng 
trai trẻ và nói khẽ như thâm thì nhưng khẳng định : 

- Rồi đây anh bạn sẽ buộc toàn thế giới phải nhắc đến tên mình ! 

Chàng trai trẻ thành Bon cảm thấy choáng váng xúc động khi nghe những lời 
nói như vậy từ một Mô-da thiên tài. 


Theo sách Cuộc sống và sự nghiệp - NXB Kim Đồng 
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Bài ca hoà bình 
(Trích đoạn hợp xướng trong Giao hưởng số 9) 
Nhạc : BÉT-TÔ-VEN 


Trang nghiêm Phỏng dịch lời : LÝ TRẠNG 
$“==EEEESE===E= 
= 
Hoà bình trên tái đổi cho mị niềm mơ ước 


Loài người luôn quyết thắng thiên tại và — bạo lực gìn giữ... 
ñ—~ Ẻ 
=== ..a 3 TH Ẹ TRƯRE.STNEEF: 
đã xa Xưa 


ý .. Cho hoà bình. Bao lâu đã vùng lên đấu tranh giảnh 


= : 


” - * + .—. 


p.. 


lấý ấm no vớ quyển con người AI Cùng chung sống 


h 
L4 7... ki R «.s 


mãi bên nhau chan hoà tình thân ái muôn ngàn đời 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em kể đôi điều về nhạc sĩ vĩ đại người Đức Bét-tô-ven. 
2. Đọc bài TĐN số 5, hát và kết hợp đánh nhịp. 
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TIẾT 14 
ÔN TẬP 


1. Ôn tập hai bài hát 
- Chúng em cân hoà bình 
- Khúc hát chỉm sơn ca 
2. Ôn tập Nhạc lí 
- Cung và nửa cung 
~- Dấu hoá 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 
- TĐN số 4, 5 
z*Ghỉ nhớ cách thể hiện 


a) Hình tiết tấu của TĐN số 4; dd J4 | JL} | II | Ỏ 
b) Hình tiết tấu của TĐN số 5 : G. : | ) ) ) ) | ' 


c) Cao độ 
Tập đọc các ví dụ dưới đây : 


v 


v 


TIẾT 15 - 16 - 17 - 18 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

1. Ôn tập bốn bài hát 

~ Mái trường mến yêu ~- Chung em cân hoà bình 

- Lí cây đa ~ Khúc hát chim sơn ca 
2. Ôn tập Tập đọc nhạc 

TĐN số 1, 2, 3, 4, 5 
3. Âm nhạc thường thức 

Tìm hiểu về các nhạc sĩ Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, Bét-tô-ven và các tác phẩm 


được giới thiệu trong sách giáo khoa. 
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$ Học hát : 

Bài Đi cất lúa 
$ Nhạc lí : 

- Sơ lược về quãng 

- Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
€ Âm nhạc thường thức : 

Một số thể loại bài hát 


TIẾT 19 
- Học hát : Bài Đi cất lúa 
- Nhạc lí : Sơ lược về quãng 


Z 
9. để z 
Đi cắt lúa 

Dân ca Hrẻ (Tây Nguyên) 

Ñtm tâm : LÊ TOÀN HÙNG 

Đặt lời mới : LÊ MINH CHÂU 


SEO EEHTPEEEBSES 


Đànem vui hát ca hoà với tiếng chiêng vang lừng đón lúa mới 


“HH ưng E227 


về ấm no khắp dân bản làng (ô), Từng đàn em vui hát ca mùng lúa ngát 


Š ° 18a22B1, 01a na ah pd 


`_“ 
`“ F1 


hương ê ê đón lúa mới về sướng vui khắp dân bản làng (ê). 
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Miền đất cao nguyên màu mỡ ở Tây Nam Trung Bộ nước ta gồm có các tỉnh 
Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng được gọi chung là Tây Nguyên. 
Rừng núi Tây Nguyên bao la là nơi sinh sống của các dân tộc ít người như Ba-na, 
Gia-rai, Ê-đê, Xơ-đăng, Hrẻ, Cơ-ho và nhiều tộc người bản địa khác. Người dân 
Tây Nguyên yêu quê hương đất nước, yêu tự do chính nghĩa. Họ đã vật lộn với 
thiên nhiên, thú dữ để bảo vệ nương ngô, rẫy lúa, chiến tháng giặc ngoại xâm, giữ 
cho buôn làng được yên vui. Người Tây Nguyên yêu thích ca hát, nhảy múa. Mỗi 
dân tộc ở đây đều có nền ca nhạc phong phú với những âm điệu và tiết tấu độc 
đáo, đậm đà bản sắc của dân tộc mình. 

Đi cắt lúa là một trong những bài đân ca của dân tộc Hrê đã trở nên quen thuộc 


với nhân dân ta. Bài hát ngắn gọn, mạch lạc có tính chất hồn nhiên, lạc quan, 
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Nhạc lí 
SƠ LƯỢC VỀ QUÃNG 
1. Định nghĩa 


- Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm, vang lên lần lượt hoặc cùng 
một lúc. 


. 


- Quãng có 2 âm, vang lên lần lượt gọi là quãng giai điệu. 
¿ lở 


e—e e~-P 


- Quãng có 2 âm, vang lên cùng một lúc gọi là quãng hoà âm. 


S———= 
£==6=== 


- Quãng I : gồm 2 nốt cùng tên, cùng cađ@độ. 


2. Gọi tên quãng 


Ví dụ : E5 e 
@ _© 
quãng 1 quãng 1 
- Quãng 2 : gồm 2 nốt đi liền bậc. 
Ví dụ : ậ e—== 
c—= 
quãng 2 quãng 2 
- Quãng 3 : gồm 2 nốt cách nhau một bậc âm. 
Ví dụ : 
ậ .=-e ø—Pt 
.._. 
quãng 3 quãng 3 
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Tương tự như vậy, lần lượt có các quãng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,.... 


= Ă 


c=P c=” .—— — 
== 


quãng 8 
Quãng lớn hơn quãng 8 : 
e z « 
=< S == = 
quãng 9 quãng 10 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tập hát bài Đi cắt lứa và chú ý hát đúng những tiếng có luyến trong bài. 


2. Gọi tên các quãng sau đây : 
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= ø ơ 
=—— 
=m—” = ø e ơ 


TIẾT 20 
- Ôn tập bài hát : Đi cất lúa 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 6 


Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
Xuân uề trên bản 


(Trích) Ngh, mm... P 
Nhạc và lời : NGUYÊN TÀI TUỆ 
Vu phải - = 
® 
ộ E1 3 B=. -a—#. s | a.. 27 2 
Nhịp nhàng cảnh hoa - gió đưa — löí ca. 
Dập đu - cảnh hoa tắm bao —_ lời @œ. 
1 r' 
s .— s7 s .# eđ 
RÌ  nìo suố reo _ lúa ngàn __ xanh thẩm. 
Đường rừng khắp nơi cánh dù ph phớ.. 
ộ = 
+ h`ng" 3 - 3 7 
Kĩa khong nẵng vàng — tiếng kèn ñ 
Kia bao cánh xoô nô đùa với 
b f2 —EE 
lộ lý „5 li: s3 ThS: Ù 
đưa như ngàn chỉm hót mùa xuân tượf về. 
hoa gió ngàn chỉm hót lồi ca đ về. 
# Nhận vét TĐN số 6 : 
- Về cao độ : dùng các nốt trong thang 
5 âm : La - Đô - Rê - Mi - Son (La). c—® = 
se.” 


Âm chủ của bài hát là nốt La. 


~ Về trường độ : có một hình tiết tấu cần 
chú ý ở nhịp thứ I5, 16. ¿4 J2) d 
- Đường nét giai điệu nhẹ nhàng, mềm mại. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Học thuộc bài Øi cất lúa. Tìm một số bài dân ca của các dân tộc Tây Nguyên. 
2. Luyện bài TĐÐN số 6 và ghép lời ca. 
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TIẾT 21 


- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
- Âm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hát 


Âm nhạc thường thức 
MỘT SỐ THỂ LOẠI BÀI HÁT 
Để phân chia thể loại bài hát (hoặc thể loại âm nhạc), người ta căn cứ vào nội 
dung âm nhạc hoặc hình thức trình diễn, có khi lại căn cứ vào môi trường và 
hoàn cảnh sử dụng. Dưới đây là một số thể loại bài hát : 


„ Hát ru 


Hát ru là những bài ca có âm điệu khoan thai, nhẹ nhàng, tiết tấu đung đưa như 
để ru cho trẻ ngủ. Lời ca trong các bài hát ru thường nói về tình cảm mẹ con... 
Ví dụ : 

- Ru con (Dân ca Nam Bộ) 

~ Ñu em (Dân ca Xơ-đăng, Tây Nguyên) 

~ Lời ru trên nương (Nhạc : Trần Hoàn - Thơ : Nguyễn Khoa Điềm) 
- Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) 

- Ru con mùa đông (Đặng Hữu Phúc) 


. Hành khúc 


Đó là những bài ca có âm điệu khoẻ mạnh, hùng tráng, tiết tấu phù hợp cho 
đoàn người đi đều bước. Tác phẩm âm nhạc có tính chất hành khúc thường cấu 
trúc rõ ràng, mạch lạc, vuông vắn. Các bài hành khúc thường được dàn nhạc kèn 
diễn tấu trong các cuộc duyệt binh, diễu hành ... 

Ví dụ : 
- Tiến bước dưới Quân kì (Doãn Nho) 
- Tiến về Sài Gòn, Lên đàng (Lưu Hữu Phước) 
- Hành khúc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (Phong Nhã) 


- Nối vông tay lớn (Trịnh Công Sơn) 


3. Bài hát lao động 
Nhịp điệu những bài hát này thường phù hợp với các động tác lao động như 
chèo thuyền, kéo thuyền, kéo gõ, leo núi, dệt vải... 
Ví dụ : 
- Hò kéo thuyền trên sông Von-ga (Dân ca Nga) 
- Hò hui, Hò giã gạo, Hò leo núi, Hò kéo lưới (Dân ca Trung Bộ) 
~- Đào công sự (Nguyễn Đức Toàn) 
- Hò kéo pháo (Hoàng Vân) 
4. Bài hát sinh hoạt, vui chơi 


Đây là loạ 


¡ bài có nội dung và giai điệu vui tươi, có thể hát trong sinh hoạt, khi 
đi chơi, cắm trại, trong các ngày lễ hội ... 


Ví dụ : 


e kim thang (Dân ca Nam Bộ) 
- Tàu em đi trại hè (Phong Nhã) 
- Cái bống (Nhạc : Phan Trần Bảng - Lời : Ca dao) 
= Em vui chơi ngày hôm nay (Phạm Tuyên) 
5. Bài hát trữ tình, tình ca 
Là những bài hát giàu tình cảm, nội dung thường đề cập đến tình yêu, đất nước, 
con người ... 
Ví dụ : 
- Tình ca (Hoàng ViệU 
~ Bài ca hi vọng (Văn Ký) 
- Chị tỏi (Trần Tiến) 
- Em ơi, Hà Nội phố (Nhạc : Phú Quang - Thơ : Phan Vũ) 
- Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận) 
- Bụi phấn (Nhạc : Vũ Hoàng - Thơ : Lê Văn Lộc) 
- Em đi trong tươi vanh (Vũ Thanh) 
- Em đi giữa biển vàng (Nhạc : Bùi Đình Thảo - Thơ : Nguyễn Khoa Đăng) 


- Khi tóc thầy bạc trắng (Trần Đức) 
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6. Bài hát nghỉ lễ, nghỉ thức 
Những bài hát ở thể loại này có tính chất nghiêm trang, dùng trong nghỉ lễ, 
chào cờ, mặc niệm, có khi là bài hát riêng của một tổ chức đoàn thể... 


Ví dụ : 
- Tiến quản ca (Văn Cao) 
~ Nồn tử sĩ (Lưu Hữu Phước) 
- Quốc tếca (Nhạc : Pi-e Đơ-gây-te - Thơ : Ơ-gien Pốt-chi-ê) 
~ Đội ca (Phong Nhã) 


Sự đa dạng về nội dung, 
về hình thức âm nhạc, về 
các phương thức trình diễn 
tạo nên rất nhiều thể loại 
làm cho nghệ thuật âm 
nhạc phong phú và hấp 
dẫn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tìm thêm một số bài hát có tính chất khác nhau và xếp vào 6 thể loại đã học. 
2. Đọc bài TĐN số 6, ghép lời ca và tập hát diễn cảm. 
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$ Học hát : 


Bài Khúc ca bốn mùa 
$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 7 
€ Âm nhạc thường thức : 
Vài nét về âm nhạc thiếu nhỉ Việt Nam 


TIẾT 22 


- Học hát : Bài Khúc ca bốn mùa 
- Bài đọc thêm : Tiếng sáo Việt Nam 


Khúc ca bốn mùa 


Nhạc và lời : NGUYÊN HẢI 
Vu phải - Hồn nhiên SG 


k & E=› = R 
8 PB 5 = „—< liEE« } 


Hạt nắng hạt nắngcho mẹ ra đổng Hạt mưa hạt 


212? H22 


mưa cho cây lúa trổ bông. Hạt nắng hạt nắng trên vai em đến 


==. mg _===. s An. 


trường Hạt mưa hại mưa cho cây vưởn thêm xanh. Khi trời đổ 


— 
E=SEEEEEEEz=>====+2 
nắg có mưa về dịu lạ. Khi trồi đẩy mưa có 
rza 
E=========.=== 
nẵng về sưởi ấm. Bốn mùa có nắng và có 
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Ất p1¿1221222121112 


mùa cây xanh và cây lớn Bốn mùa có 


mưa. Bốn 
Ất 2201-12 ==.—= 


= 


nắng và có mưa Bốn mùa nhịp đời mãi sinh sôi. 


Mưa nắng là hiện tượng của trời đất, của thiên nhiên. Chuyện mưa nắng được 
tác giả hình tượng hoá thành những “hạt nắng, hạt mưa” rồi liên hệ với mẹ, với các 
bạn nhỏ, với cây lúa trên đồng, với vườn cây bên nhà để viết thành bài hát Khúc ca 
bốn mùa. Bài hẩ được viết ở nhipš (tính chất nhịp mI gần giống như nhịp _ ). 
Với nét nhạc nhịp nhàng, êm nhẹ, Kước ca bốn ma đem tới cho các em một cách 


nhìn thiên nhiên thú vị và gần gũi với tuổi thơ. 
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BÀI ĐỌC THÊM 


TIẾNG SÁO VIỆT NAM 


Sáo trúc là một nhạc cụ rất quen thuộc và phổ biến ở nước ta. Phải chăng vì sáo 
làm bằng thứ nguyên liệu sẵn có từ những cây nứa, cây sậy, cây trúc nên cây sáo 
đã được phổ biến ở khắp nơi. 


Trong các lễ hội của nhân dân ta, tiếng sáo vang lên ở sân đình cùng với đàn 
nhạc chèo, dàn nhạc tuồng... Ngoài đồng, những em bé ngồi trên lưng trâu cũng 
biết thổi sáo. Đối với đồng bào các dân tộc miền núi, cây sáo cũng rất quen thuộc 
gần gũi. Ở đây tiếng sáo là cung bậc của những tình cảm thân thiết, yêu thương. 

Âm thanh của sáo trúc gợi lên khung cảnh đồng quê, làng xóm êm ả của nông 
thôn Việt Nam thanh bình. 

Sáo có nhiều loại. Thường sáo có 5, 6 lỗ hoặc nhiều hơn. Tuỳ từng loại mà người 
ta khoét lỗ theo hệ thống thang âm riêng. Người thổi sáo sử dụng ngón tay khéo 
léo, hơi thổi đầy đặn kết hợp với tai nghe âm thanh chính xác để tạo nên những nét 
nhạc hay và đẹp. Sáo tuy không phát ra thành lời nhưng khi nghe tiếng sáo ta cảm 
thấy như nghe tiếng nói thân thương của con người. 

Cây sáo Việt Nam đã được các nghệ sĩ thổi sáo nâng lên thành một nhạc cụ độc 
tấu để biểu diễn những bản nhạc hết sức hấp dẫn với kĩ thuật trình tấu phức tạp, 
tỉnh tế. Trên sân khấu ca nhạc ở trong nước và thế giới, cây sáo Việt Nam đã làm 
rung động hàng triệu trái tim những người hâm mộ nghệ thuật. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em biết bài hát nào sáng tác về chủ đề mùa xuân, mùa hè, mùa thu. 


2. Học thuộc bài Khúc ca bốn mùa. 
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TIẾT 23 


- Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 7 


Tập đọc nhạc : TĐÐN số 7 
Quê hương 


Dân ca U-crai-na 
Vừu phải - Tha thiết 
: 
L Š z 


ø 
e e E Lở ° 
z °# K3 ” 3 


Đồng quê bát ngát mênh mông quê hương nhà. 


Dòng sông uốn 


mĩ ==—- 


quanh nước trôi êm đểm. 


Bạch dương tươi tốt lá 
—= 


° ø = : | 
: ø 
— k an T: L 


bờ. Là nơi cố hương thân yêu muôn đời. 


xanh cảnh vươn bên 


# Nhận xét TĐN số7 : 


- Về cao độ : xây dựng trên thang 7 âm có âm chủ là nốt La. 


L —=..ŸÝÏ 


e 


- Về trường độ : chủ yếu dùng nốt đen, nốt trắng, nốt trắng chấm dôi. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nhận xét về tính chất am nhạc của bài TĐN số 7. 
2. Đọc TĐN số 7 và kết hợp đánh nhiŸ . Ghép giai điệu với lời ca. 
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TIẾT 24 
- Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
- Âm nhạc thường thức : Vài nét về âm nhạc thiếu nhỉ Việt Nam 


Âm nhạc thường thức 
VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC THIẾU NHI VIỆT NAM 


Âm nhạc nói chung và ca hát nói riêng là nhu câu vẻ tỉnh thân hết sức cân thiết đối 
với thiếu nhỉ. Từ bao đời nay, trong đân gian đã lưu truyền biết bao câu ca đao, những 
bài đồng dao, những câu nói vân, nói về đầy tính âm nhạc cho trẻ em chơi và hát. 

Trước Cách mạng tháng Tám - 1945, những bài hát cho trẻ em thật hiếm hoi. 
Sau cách mạng, cùng với phong trào thiếu niên, nhi đồng phát triển mạnh, hoạt 
động ca hát trong các em được quan tâm và bài hát viết cho lứa tuổi này ngày càng 
được những nhạc sĩ sáng tác chú ý. 

Hơn nửa thế kỉ qua, đã có hàng ngàn bài hát cho trẻ em ở các lứa tuổi mầm non, 
nhỉ đồng, thiếu niên. Có thể nói, trong nên âm nhạc cách mạng Việt Nam hiện đại 
đã hình thành một dòng âm nhạc cho trẻ em. Các bài hát cho trẻ em vang lên trên 
các sân khấu hội diễn, các phương tiện thông tin đại chúng, trong các trường học, 
các buổi sinh hoạt thiếu nhi ở khắp thành phố, nông thôn, miền núi, ... 

Các bài hát cho thiếu nhi thật phong phú, đa dạng và giàu tính giáo dục. Nhiều 
bài hát đã đạt tới trình độ nghệ thuật cao được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Có 
những bài lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, tồn tại l: 


âu dài cùng năm tháng. 


Có những nhạc sĩ hầu 
như gắn bó suốt cuộc đời 
với sự nghiệp sáng tác 
cho trẻ em. Họ đã đem 
đến cho lứa tuổi nhỏ 
những bài ca hồn nhiên, 
trong sáng, đây cảm xúc 
với những hình tượng âm 
nhạc đẹp đẽ. 

Trong số rất nhiều nhạc sĩ 
đã đóng góp bài hát cho 
phong trào âm nhạc thiếu nhỉ 
Việt Nam có thể kể một số : 
tác giả và những bài hát tiêu biểu như : 


Phong Nhã với 
Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh ... ; Lưu Hữu Phước với Reo vang bình 
mình, Thiên nhỉ thế giới liên hoan ... ; Lê Thương với Chú Cuội ; Hùng Lân với Hè 


ài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhỉ đồng, Hành khúc 


về ; Phạm Tuyên với Cánh én tuổi thơ, Chiếc đèn ông sao ...; Hoàng Vân với Em 
yên trường em, Mùa hoa phượng nở... ; Mộng Lân với Em là mâm non của Đảng, 
Nguyễn Bá Ngọc - Người thiếu niên dũng cảm ... ; Phan Huỳnh Điều với Đội kèn 
tí hon ; Văn Chung với Lượn tròn lượn khéo ; Trương Quang Lục với Màu mực tím, 
Tuổi hồng ; Trịnh Công Sơn với Em là bông hông nhỏ ; Bùi Đình Thảo với Đi học, 
Em đi giữa biển vàng ; Hoàng Long - Hoàng Lân với Bác Hồ - Người cho em tất 


cả, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác ; Hàn Ngọc Bích với Đưa cơm cho mẹ đi 
cày, Em bay írong đêm pháo hoa ¡ Xuân Giao với Em mơ gặp Bác Hồ ; Phạm Trọng 
Cầu với Cho con... Và nhiều nhạc sĩ khác như Cao Minh Khanh, Lê Minh Châu, 
Vũ Trọng Tường, Hà Hải, Phạm Đăng Khương, Phan Tiần Bảng, Nguyễn Văn 
Hiên, Trần Đức, Vũ Hoàng, Trần Ngọc, Huy Trân ... đã có nhiều bài hát cho tuổi 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Sưu tầm các bài hát thiếu nhi em yêu thích. 
2. Học thuộc TĐN số 7 và ghép với lời ca. 
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3. 


. Ôn tập Nhạc lí 


TIẾT 25 
VÀ KIỂM TRA 


. Ôn tập hai bài hát 


- Đi cắt lúa 


- Khúc ca bốn mùa 


Quãng 

Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 6, 7 

* Ghỉ nhớ cách thể hiện 


a) Đọc thang 5 âm có âm chủ là nốt La : 


—"... 


= 


b) Đọc thang 7 âm có âm chủ là nốt La : 


c) Cao độ : 


9l 


đ) Hình tiết tấu : 


ŸJ24|4J141J/)| j | œamuss 
4 ddd |JJ|J) | 4 || @œamwsn 


$ Học hát : 
Bài Ca-chiu-sa 
$ Nhạc lí : 


Gam trưởng - Giọng trưởng 
$ Tập đọc nhạc : 

TĐN số 8 
€ Âm nhạc thường thức : 


Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi 


TIẾT 26 
- Học hát : Bài Ca-chiu~sứ 
- Bài đọc thêm : Bản hành khúc cách mạng 


Ca-chiu-sơ 
Nhạc : BLAN-TE (NGA) 
. Lời Việt : PHẠM TUYÊN 
s 
án ====: RE. == == 
Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bở. 
Gửi về ai lời hát thiết tha từ xóm lâng, 
v¬ 
= ®- 
L- EE==' 5 ===.=-. 


lặnglở trôi mặt nước đã loangsương mờ. Kia bóng ai thấp 
Từ bở sônggửi tới cánh chím đại 


bằng. Người chiến sĩ mến 

h 
=".. ố IE=== H 
thoáng đó chính Ca - ehiu-sa. Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hoà. 


thương có hay chăng tấm lòng. Chốn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngày. 


Ca-chin-sa là tên bài hát của nhạc sĩ Blan-te 
(Nga), sáng tác trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ 
đại của nhân dân Liên Xô (cũ) chống phát xít Đức 
(1939 - 1945). Bài hát được phổ biến rộng rãi và 
nhiều người tưởng đó là đân ca Nga. Các cô gái 
Nga đã hát Ca-chiu¬sa để động viên các chiến sĩ 
Hồng quân bên chiến hào. Yêu thích bài hát và cảm 
động trước tấm lòng của những thiếu nữ, các chiến 
sĩ lấy ngay tên Ca-chiu-sơ (tên gọi thân mật của 
các cô gái Nga) đặt cho một loại vũ khí, gọi là tên 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy kể tên một vài bài hát thiếu nhỉ của Liên Xô (cũ) mà em biết. 
2. Thử đặt lời ca mới theo giai điệu của bài Ca-chiu-sơ (chủ để về thầy cô, 
mái trường, tình bạn...). 


BÀI ĐỌC THÊM 
BẢN HÀNH KHÚC CÁCH MẠNG 


Rốt-xi-ni (1792 - 1868) là nhạc sĩ người Ý (Eta-li-a) sống ở thành phố Bô-lô-nhơ. 
Ông sáng tác những bài ca cách mạng cổ vũ cuộc đấu tranh của nhân dân chống 
lại ách ấp bức của bọn xâm lược Áo. Nhạc sĩ hiểu rõ tình trạng nguy hiểm của 
mình khi phải sống trong thành phố bị quân đội Áo chiếm đóng, nhưng ông không 
thể đi khỏi thành phố mà không có giấy phép của viên tướng chỉ huy. Rốt-xi-ni 
quyết định đến gặp hắn để xin giấy phép. 

- Ông là ai ? - Viên tướng hỏi. 

Nhạc sĩ tự xưng “họ tên” của mình và nói thêm : 

- Tôi cũng là nhạc sĩ, nhưng tôi không giống cái tên Rốt-xi-ni nổi loạn ấy 
chuyên sáng tác những bài ca cách mạng. Tôi yêu nước Áo và tôi sáng tác tặng 
ngài một khúc quân hành rất hùng tráng để ngài lệnh cho đội nhạc binh của ngài 
biểu diễn. 

Rốt-xi-ni đưa bản nhạc cho viên tướng và ông nhận được giấy phép ra khỏi 
thành phố. Hôm sau, đội quân nhạc Áo biểu diễn bản hành khúc đó ở quảng trường 
thành phố Bô-lô-nhơ, đó chính là một bài ca cách mạng. Nghe thấy âm điệu quen 
thuộc của bản nhạc, nhân dân thành phố Bô-lô-nhơ vui mừng kéo đến và cùng hát 
hoà theo. Viên tướng Áo như điên lên vì tức giận, nhưng làm thế nào được nữa, 
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TIẾT 27 
- Ôn tập bài hát : Ca-chiu-sa 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 8 


Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
Chú chim nhỏ dễ thương 


Nhạc Pháp 
Lời Việt : HOÀNG ANH 


Ñ Hơi nhanh - Vui 
5 
â1 ===-. .-= -rrẰc= 


- 


Lại đây hổi chú chữn nhỏ xin dễ thương nảy, 


Hết 
—=== =——_—.. 


lạ đây hổi chú chim nhớ xinh dế thương. 


m.mnnx Ằ 


s ° 


Mời bạn cùng hoà nhịp câu hái. Chím líu lo hót theo vang lùng. 


Š PK In s=: 1=... ĐnR ° 
LÊ CÁ; FI CÁC: 


Chim ơi chim mời bạn hiển. Cất tiếng hát nảo bạn hiển. AI 


—_— b3 


# Nhận xét TĐN số 8 : 

- Về cao độ : có các nốt Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La (có âm Son thấp). 

- Về trường độ : có nốt đen, nốt móc đơn, nốt đen chấm dôi, nốt tròn và dấu 
lạng đen. % 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Luyện TĐN số 8 kết hợp đánh nhịp. 
2, Hát lời của TĐN số 8. 
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TIẾT 28 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
- Nhạc lí : Gam trưởng - Giọng trưởng 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Du 
và bài hát Đường chúng ta đi 


Nhạc lí 

GAM TRƯỞNG - ZIỌNG TRƯỞNG 
1. Gam trưởng 
Gam trưởng là hệ thống 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên 

công thức cung và nửa cung như sau : 
T II TIỊ IV V VIĨ VI (Œ@) 
} 1P 1 ỊP bd 
Hà IẺ % 


Ví dự : gam Đô trưởng 


I IH IHI IV V VI VI ( 
=—=— 


“my 1 
E  ‡eE£ £ £ $c 


Âm ổn định nhất trong gam gọi là đm clui (bậc 1). Trong gam Đô trưởng, âm clui 
là nốt Đô. 

2. Giọng trưởng 

Các bậc âm trong gưm (rưởng được sử dụng để xây dựng giai điệu một bài hát 
(hoặc một bản nhạc), người ta gọi đó là giọng trưởng kèm theo tên âm chủ. 

Ví dụ : bài TĐN số 4 (lớp 6) 


rL_ z 
ĐH ƒ—ŸỶŸŸ=_—_— 


PNG xí 


===-—=.=.===== 


Bài nhạc trên viết ở giọng Đô trưởng, âm chủ là nốt Đô, hoá biểu không có đấu 
thăng, giáng ; nốt kết thúc của bài là nốt Đô. 


Sh] 


Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ HUY DU 
VÀ BÀI HÁT ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI 
1. Nhạc sĩ Huy Du 
Ông sinh ngày 1-12-1926, quê ở huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh. Sinh ra ở một vùng quan họ, ngay từ 
nhỏ âm nhạc dân gian đã có dấu ãn sâu đậm trong 
tâm hồn của ông. Năm 1944, ông tham gia Thanh 
niên Cứu quốc. Từ thời kì đầu kháng chiến chống 
thực dân Pháp, ông đã sáng tác những ca khúc nổi 
tiếng như : 8 Vì năm xưa, Sẽ về Thủ đô. Bước vào 
cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ca khúc của 
ông càng tràn đầy khí thế hào hùng, phóng khoáng 
và đậm chất trữ tình cách mạng như: Anh án hành 
quân (thơ Trần Hữu Thung), Trên đỉnh Trường Sơn ta 
hát, Nổi lửa lên em (thơ Giang Lam”), Đường chúng 


ta đi (thơ Xuân Sách) ... 

Nhạc sĩ Huy Du là một trong số những tác giả có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc 
Việt Nam hiện đại. Ông đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
Văn học - Nghệ thuật. 


2. Bài hát Đường chúng ta đi 

lhạc sĩ Huy Du viết bài hát này vào năm 1968 giữa lúc cuộc chiến tranh 
chống Mĩ cứu nước đang diễn ra ác liệt. Đó là bài hát có sức sống lâu bền trong 
đời sống âm nhạc của nhân dân ta. 

Bài hát viết ở nhịp và được chia làm 3 đoạn : 

Đoạn một với nét nhạc dàn trải, mô tả đất nước tươi đẹp của chúng ta khi cuộc 
chiến tranh còn nhiều gian nan, vất vả nhưng toàn dân vẫn tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng và Bác Hồ, hướng về ngày mai tươi sáng của dân tộc. 

Đoạn hai với tiết tấu sôi động, dồn dập như thúc giục quân và dân ta nhanh 
bước trên con đường giải phóng quê hương. 

Đoạn ba trở lại với không khí âm nhạc tương tự như đoạn một. Ỏ đây giai 
điệu mang tính kêu gọi, thôi thúc toàn dân tộc vững bước tới ngày toàn thắng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy sưu tầm những bài hát thiếu nhi viết ở giọng Đô trưởng mà em đã học. 
2. Hãy kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Huy Du mà em biết. 


* Giang Lam là một nhà báo. có sáng tác một số bài thơ, trong đó có bài Nới la lên em được nhạc sĩ Huy Du 
phổ nhạc. (Theo lời kể của nhạc sĩ Huy Du). 
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Bài 

$ Học hát : 
Bài Tiếng ve gọi hè 

€ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 9 

€ Âm nhạc thường thức : 
Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người 


TIẾT 29 


- Học hát : Bài Tiếng ve gọi hè 
- Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài ca 


Tiếng ue gọi hè 


Nhạc và lời : TRỊNH CÔNG SƠN 
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ve những ngày đầu mùa và emvẫychào tiếng ve sau mội mùa hà. 
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Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939 - 2001) là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng 
được tuổi trẻ yêu thích như : /luyền thoại mẹ, Em là bông hông nhỏ, Nhớ mùa thu 
Hà Nội, Nối vòng tay lớn ... và những tình khúc có sức sống lâu bền trong đời sống 
âm nhạc của nhân dân ta. 

Tiếng ve gọi hè của ông biểu hiện tình cảm náo nức, mừng vui qua chất nhạc 
rộn ràng, tươi tắn. Tác giả có cách nhìn tỉnh tế để diễn tả sự hồn nhiên trong sáng, 
của các em trước thiên nhiên, và cảm xúc khi tiếng ve đầu tiên báo hiệu mùa 
hè đến. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Kể tên những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà em biết. 
2. Tìm những bài hát viết về chủ đề mùa hè. 


BÀI ĐỌC THÊM 
XUẤT XỨ MỘT BÀI CA 


Tháng 4 năm 1975, khi những binh đoàn chủ 
lực của bộ đội ta rầm rập tiến về giải phóng 
Sài Gòn, ngày vui toàn thắng sắp đến gần, các 
nhạc sĩ cũng bị cuốn hút bởi nhịp điệu thần tốc, 
say sưa của đất nước. Hàng loạt các bài hát chào 
mừng chiến thắng ra đời. Nhạc sĩ Phạm Tuyên lúc 
đó đang viết một bản hợp xướng nhiều chương. 


Ông thấy không thể viết tiếp được nữa mà phải 


chọn viết một gì đó ngắn gọn, súc tích, thật 


đại chúng mà vẫn thể hiện được không khí hân 
hoan vui đón ngày đại thắng của dân tộc. 

Một buổi chiêu, nhạc sĩ Phạm Tuyên đi qua ngôi nhà sàn năm xưa Bác ở. Ngày 
vui đại thắng đã đến gần mà Bác đã đi xa. Nhạc sĩ cảm thấy trong cuộc đời chưa 
bao giờ có những phút giây phấn chấn, sung sướng và nghẹn ngào như lúc ấy : 50 
triệu người Việt Nam trong những ngày vinh quang này đều hướng về Bác. Bác 
không còn nữa nhưng chiến thắng này là của cả dân tộc kính dâng lên Bác. Bác vẫn 
bắt nhịp cho cả dân tộc hát bài ca đại thắng. 

Trong lúc cảm xúc dâng trào, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết một mạch trong vòng 
hai tiếng đồng hồ bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Nhạc sĩ tâm sự : “Chưa 


ao giờ tôi viết nhanh, lại viết trong nghẹn ngào, xúc động đến tột độ như lần ấy”. 
Chiều 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay trên nóc dinh 
Độc Lập thì bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng cũng đồng thời được vang 
lên. Bài hát ngắn gọn được mọi người học thuộc ngay. Nhân dân thành phố mang 
tên Bác hát vang bài ca chào đón đoàn quân tiến vào thành phố. Trong giây phút 
thiêng liêng ấy, ai ai cũng nhớ về Bác. Bác vẫn còn mãi mãi trong chiến thắng oai 
hùng của đất nước. 
Bài hát ngắn gọn, thuộc thể ca khúc quần chúng, có bố cục rất vuông vấn gồm hai 
đoạn đơn, trong đó đoạn hai hoàn toàn là sự nhắc lại 4 lần 5 tiếng “Việt Nam - Hồ Chí 
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Minh”. Toàn bộ bài chỉ có một lời ca, có thể khái quát cho cả một chặng đường lịch 


sử của dân tộc. 

Khi đã giành được độc lập tự do, người ta chỉ còn nghĩ đến hai danh từ thiêng. 
liêng nhất : Việt Nam - Hồ Chí Minh, tên nước và tên người khai sinh ra nước Việt 
Nam mới. Hai danh từ ấy đồng thời là niềm tin yêu, trìu mến của mọi người dân 
Việt Nam. 

Từ khi ra đời, bài hát đã có sức sống mạnh mẽ trong quần chúng. Ở nhiều nước 
trên thế giới người ta cũng biết và hát bài hát này mỗi khi có những cuộc gặp gỡ, 
tiếp xúc với các đại biểu Việt Nam. 

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng 


Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông 


TIẾT 30 


- Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè 


- Tập đọc nhạc : TĐÐN số 9 


Tập đọc nhạc : TĐN số 9 


Trường lòng tôi 
(Trích) 


Nhạc và lời : PHẠM TRỌNG CẦU 


Nhịp nhàng 
Là in 
“ 


Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh muôn 

Trường làng lôi hai gian lÁ đơn sơ che 

ệ me HE NV... L) z 
LÄ 
chim hói vang lên êm đẩm. Bên — trưởng 

trên miếng sân vuông mơ mảng. Trường làng 
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‡ 

ậ ø——z ø—#® z z z k¿ z 
tôi con đã bé xinh xinh len qua đám cây 
lô khôn giây phút tôi... 
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xanh n lướt. 6 X. 


-„ quên dù cách xa muôn trùng trường dĩ! 


# Nhận vét TĐN số0 : 


- Về cao độ : sử dụng đủ các nốt trong giọng Đô trưởng. 


- Về trường độ : dùng nốt đen, nốt trắng và nốt trắng chấm dôi. 


- Có sử dụng khung thay đổi. 


- Bài nhạc viết ở nhịp) „ giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển. 


4 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Học thuộc bài hát Tiếng ve gọi hè. 


2. Đọc bài TĐN số 9, kết hợp đánh nhị} . Ghép lời ca với giai điệu. 
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TIẾT 31 
- Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 9 


- Âm nhạc thường thức : Vài nét về đân ca một số dân tộc ít 


Âm nhạc thường thức 
VÀI NÉT VỀ DÂN CA MỘT SỐ DÂN TỘC ÍT NGƯỜI 


Đất nước ta có 54 dân tộc trong đồ 
người Kinh chiếm đại đa số. Mỗi vùng 
miền, môi đân tộc đền có những bài 
đân ca riêng, độc đáo, làm thành một 
nền âm nhạc dân gian Việt Nam rất 
phong phú, đa dạng. 

Các đân tộc ít người thường sống ở 
những miền núi cao phía Bắc (Tây Bắc 
và Đông Bắc), vùng cao nguyên Nam 
Trung Bộ (Tây Nguyên), miền núi 
rừng Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa 
Thiên - Huế. ... 

Nói đến đân ca các dân tộc ít 
người có thể kể đến dân ca Thái, Tày, 
Nùng, H'mông, Mường... ở phía Bắc ; 


wưằừà" nụ 
\ : - 
: \ệ x 


v.< — 


dân ca Gia-rai, Ba-na, Xơ-đăng, Ê-đê, Hrê ... ở Tây Nguyên ; dân ca Chăm ở Ninh 


Thuận, Bình Thuận (Nam Trung Bộ) và dân ca Khơ-me ở Nam Bộ. 


Nhìn chung dân ca của các dân tộc ít người đều nói về tình yêu quê hương, làng 
bản, nói về núi rừng, sông suối, nói về tình yêu nam nữ, tình đoàn kết cộng đồng, 
nguyện vọng được sống yên vui, no ấm và những công việc làm ăn sinh hoạt hằng 


ngày trên núi rừng, nương rẫy ... Giai điệu của các bài dân ca thường mộc mạc, 


chân thành, giản dị và gần gũi với ngôn ngữ của dân tộc. 


Dân ca Thái có giai điệu duyên đáng, nhẹ nhàng, dân ca H`mông, đân ca Tày, 
Nùng có đường nét đặt đìu uốn lượn như hình ảnh những dãy núi trập trùng liên 
tiếp,... dân ca Tây Nguyên có chất sôi động, đắm say. 
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Dân ca của từng 
đân tộc có những nét 
riêng mang tính đặc 
trưng của mỗi vùng 
miền, mỗi cộng đồng 
dân cư không dễ hoà 
trộn với nhau. 

Ngày nay, các nhà 
sưu tầm nghiên cứu 
âm nhạc dân gian đã 
thu thập được hàng 
ngàn bài dân ca của 


các dân tộc trên mọi 
miễn đất nước. Các bài dân ca đó được ghi thành văn bản, ghi âm lưu trữ, một số 
bài được đàn dựng, nâng cao trên sân khấu biểu diễn làm giàu thêm cho nền âm 
nhạc dân tộc Việt Nam. 

Nhiều nhạc sĩ đã dựa trên chất liệu dân ca của các dân tộc ít người sáng tạo 
nên những ca khúc đậm đà bản sắc riêng và có tính nghệ thuật cao được công 
chúng yêu thích : Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nguyễn Tài Tuệ), Người Châu 
Yên em bắn máy bay (Trọng Loan), Cô giáo Tày cẩm đàn lên đỉnh núi (Văn Ký), 
Suối Lê-nin, Việt Bắc nhớ Bác Hồ (Phạm Tuyên), Nổi trống lên rừng núi ơi 
(Hoàng Vân), Tình ca Tây Bắc (Bùi Đức Hạnh), Bài ca trong hang đá (Nguyễn 
Văn Thương), Người lái đò trên sông Pô Có (Cầm Phong), Đóng cây Kơ-nia 
(Phan Huỳnh Điểu), Sóng Đắc-kroong mùa xuân về (Tố Hải), Ngọn lửa cao 
nguyên (Trần Tiến), Tiếng hát Mơ-nông Ti-pri (Nhật Lai), Ới Ma-drắc (Nguyễn 
Cường) ... và những bài hát thiếu nhi dựa trên chất liệu dân ca các dân tộc được 
các em yêu thích như : Đi học (Bùi Đình Thảo - Lời : Minh Chính - Bùi Đình 
Thảo), Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác (Hoàng Long - Hoàng Lân), Tiếng 
chim trong vườn Bác (Hàn Ngọc Bích), Em nhớ Tây Nguyên (Văn Tấn - Trần 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Kể tên một số bài dân ca của các dân tộc ít người mà em biết. Nêu rõ bài hát 
đó là của dân tộc nào. 


2. Ôn tập bài TĐN số 9 và hát lời ca theo giai điệu. 
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TIẾT 32 
- ÔN TẬP 
- BÀI ĐỌC THÊM : Đàn tranh 


1. Ôn tập hai bài hát 
- Ca-chin-sa 
- Tiếng ve gọi hè 
2, Ôn tập Tập đọc nhạc 


TĐN số 8, số 9 


+ Ghỉ nhớ cách thể hiện 


a) Hình tiết tấu : 


© }}) .J| jJJ 24} | muøs 
E jj|ddl|ddid|v (TĐN số 8) 


b) Cao độ : 


Tập đọc các ví dụ dưới đây : 
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BÀI ĐỌC THÊM 


ĐÀN TRANH 


Cây đàn I6 đây, tên 
Hán - Việt là thập lục 
cầm, còn gọi là đàn tranh. 
Theo sử sách, đàn tranh 
đã xuất hiện ở Việt Nam 
đời nhà Trần, khoảng thế 
kỉ XI - XIH. Đàn hình 
hộp, dài khoảng I10em, 
đầu đàn hẹp khoảng 
13cm, mặt đàn vồng lên, 
được làm bằng gỗ. Thành 
đàn gỗ cứng, có khi trang 
trí hoa văn (khảm trai 
hoặc sơn mài). Đáy đàn 
bịt bằng gõ, có lỗ thoát âm. Đầu đàn rộng, có 16 lỗ, xếp hàng ngang, một cần đàn 
bằng kim loại uốn cong theo mặt đàn, Ở giữa mặt đàn có 16 ngựa đàn (còn gọi là 
con nhạn) làm bằng gỗ hoặc xương, ngà, đầu bịt đồng, có thể di chuyển được để 
điều chỉnh độ cao của dây. Ở đầu hẹp, có 16 trục đàn để lên dây. Dây đàn bằng 
kim loại, lên dây theo thang 5 âm : gồm dây Bắc, dây Nam và dây Huế. Tầm cữ 
âm của đàn tranh rộng ba quãng tám. 


Nhạc công gẩy đàn bằng móng gẩy với các ngón á, đánh chồng âm, ngón vê, 
láy, rên ... Tay trái có các ngón nhấn, rung, vỗ, vuốt ... 

Đàn tranh có âm thanh tươi vui, thánh thót, rộn ràng, được dùng để đệm cho 
ngâm thơ, hát và là một thành phần không thể thiếu được trong dàn nhạc tài tử, đàn 
nhã nhạc. Đàn tranh còn sử dụng trong các lễ hội, trong dàn nhạc sân khấu chèo, 
cải lương. Các nghệ sĩ dùng đàn tranh để diễn tấu các bản nhạc vui, rộn ràng, tình 
cảm ... Trong những năm qua, tốp ca của nhiều đoàn nghệ thuật dùng đàn tranh 
đệm cho các bản tình ca đậm đà hương vị dân gian, tạo được hiệu quả nghệ thuật 
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TIẾT 33 - 34 - 35 
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 


1. Ôn tập tám bài hát đã học trong năm 
- Mái trường mến yêu 
- Lí cây đa 
- Chúng em cần hoà bình 
- Khúc hát chỉm sơn ca 
- Đi cất lúa 
- Khúc ca bốn mùa 
- Ca-chin-sa 
- Tiếng ve gọi hè 
Chủ ý các bài : 
- Mái trường mến yêu 
- Lí cây đa 
- Khúc hát chim sơn ca 
- Khúc ca bốn mùa 


2. Ôn tập Nhạc lí 
-Nhp‡ 
- Cung và nửa cung 
- Dấu hoá - Hoá biểu 
- Quãng 

4. Ôn tập Tập đọc nhạc 
- Các bài đã học trong năm. Chú ý TĐN số 1, 3, 4, 6, 7. 
- Luyện đọc thang 7 âm và thang 5 âm. 
- Tập nghe và phân biệt thang 7 âm và thang 5 âm : 


ơ 
sŠ a—tm—8—®— 
c 5 
¿ s == = 
e 
§ s.—= 
==+> 
=.x. 8 
s 5 
ó ——® — 
s.ẪX5z. 
s 
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PHỤ LỤC 


MỘT SỐ BÀI HÁT CÓ THỂ BỔ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


Mùa xuân tình bạn 


Nhạc và lời : CAO MINH KHANH 


= =“== 2gp i tang 


Chào mùa xuân đến muôn hoa ngái hương mặt hổ ín bóng cây xanh lá 


ẤT c2yltp 2; gay 72: 


xanh. Mùa xuân đến hoa lình bạn dưới mái trường. Chảo mùa xuân 


ẤT 220v 211 ==: >8 


đến chìm ca líu  io. Tình bạntrong nắng xuân bao ước mồ. Dử mai 


z ° —==:: 
Em ====== 
ñ 


® 
Lệ 
Àà mội bài ca với bao liếng cười. Vui tỉnh bạn mủa 


= ==. 
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Mùa hè chao nghiêng 


Ti tươi 


Nhạc và lời : HÀN NGỌC BÍCH 


=. 


= 


Chao nghiêng chao 


k „ # 


nghiêng mùa hè như cánh võng chao 


Am... 
L Y s.... «.... E Nug 
nghiêng — Nhón bước chân lN cmđi cùng ngày hè ngây 
—” 
- >—= J F j 
ệ = =Ă= — = 
Thơ. Nhặt hoa làm mưa tiếngve rổn làm bài hát 
| 
: n h sk 
ậ Ẽ T + PE=== )= e: P==- £ 
m Mùa hẻ nổng nản vả mùa hề ngây thơ Tiến sơn 
:—ø" Pi b ° ‡ 
E==- + - : b 
FÌ LÍ ÏỊ 
ca tử mây trời xa. Sóng vu vơ đùa bên ghếnh 
ỹ #E=——====" † EE=—= 
D Ì [ÌI[P | ÍÌ 
đá, Chơi — trấn lm em trến vào hoa sim. — Cười vui 
1. | 2. 
#—} EE£E£2E—1 
| FPT 1} 7 
quÁ cho chu hè chao nghiêng Tiến sơn..  ..nghiêng. 
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Cơn mưa 


Nhạc : LÊ MINH CHÂU 


Lời : Thơ PHAN LIÊN GIANG 


== 
ân tư —E—s Bì 
”—ư Tag” ° 3 + 3 
Ơicơn mưa cơn mưa  Ướt mềm trên có lá. 
L) h) —¬ hi 3 3 3 š h 3 ? » 


F Cánh hoa làm con thuyển. Bổng bổnh trên dòng nước. 
ộ : —==h = =3-3 == 
_. 3 Mưa mang bao điều lạ. * ban 
Š SE ? =====._ lề 
miễn đất xa. Gửi về theo hương gió. Cho đất 
=> "=: £ 7 
Lộ ca ễ =. 
trời nở hoa. mưa - là của 
z h 
án — ———===--- 3 
ba, TưỞI ruộng đổng xanh mắt Cơn mưa là của 
b 
áh z " ) 7 ? ==- = 
h bà, Cho nểm vui ẩm áp Cơn 
ï *. b b 
ệ =. 5 #—z “—— + 
h mưa là của má. Đưa sen về miễn 
ệ E=—2 1E —..... 
Xã Mưa ơ  gứt lời C8, Cho 
T 
» Đ BI z ° ø——>? : ] 
hương múa bay — xã Mua „R, 
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Đi học 
Nhạc : BÙI ĐÌNH THẢO 
Lời : MINH CHÍNH - BÙI ĐÌNH THẢO 
Hơi nhanh - Phong cách dân ca miền núi 


Hủ 5 niPAnlưrniren 


(Nhạc đạo.......... 


§ V8 } 
án 3 ? = == › ò EÙ = 


`- 
Hương nhg thơm đổi vắng Nước suốt trong thẩm thì 


# 
li 


(Nhạc ... ..j Hôm qua em tới trưởng mẹ dắt 


=e==.= m== ch 


lay lìng bước  Ơ. Hôm nay mẹ lên 


Z “=-=. ....nn. 


øm tới lớp. Chim đùa reo trong lá. Cá dưới kho thì thảo, 


== 


ò v26?) 09g 


=> 


Hương rừng chen hương cốm Em tớ trưởng hương theo. (Nhạc.. 


Si Z 
ám s=: »? )— ==.== .=e= 
) 


LÃ Cô giáo em tra trổ, dạy com - hát rất hay. 


Ất sa 2aiga + hga»£ 


Hương nìng thơm đổi vắng nưỚcsuổi trong thẩm thỉ Cp xoè ô che 


§% 22 01g 2myy vốl6) 2 8] 


nắng râm mát đường em đi p xoè ô che nẵng âm mắt 
£ 


lờ? đi m1 


đường em đi (Nhạc ... =) 
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Ca ngợi Tổ quốc 


Nhạc và lời : HOÀNG VÂN 


¡ ? E2 E==) hộ PIEEE) + 
Trời (ao trong xanh sương sớm long lanh mặt 

ệ ====-===.=—=. 

nước xanh xanh cảnh lá ng — rỉnh. BÂy  chỉm 
@ 1p2l 2 gia tây 

non hát ca vang đàn bướm lượn múa tung lăng 
ậ == EE==:==ế£ 

F5 in sa se 

lượn. Theo bước chân đi tới trưởng. 
ậ 3.212 + == 

Trôi øa0 trong sáng. 
L, ” — =. _ “===—s 

Nhìn đất nước đổi mới muôn mu. Mùa 
ậ == Pi ==- £ £ 

xuân đã đến. Nang chơ 

KG REED.4 
chúng øm bạo — hi vọng. Nhờ 


ậ —==== === 
có công ơ — cách mạng. Mớt 
ộ lB.=—-rEcc. 
có hôm nay Sắng ngời. Đời đời 
h b h b h b TH. = 
Š j—“—a4L2—a = g—® c7 
ghỉ nhớ mm. Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhớ 
Hết 
R e 
ậ 5 Ỹ = ò s.. z 
ơ — cách mạng và — Bác Hồ. Cùng 
ộ =_: ớ 
3 z ?—3 = s Š 
tiến — bước dưI cử hát ca xây — dựng, 
=: b 
ộ E ï Ï“.. =3 
Tổ  quố la sáng ngồi — Chúng em mau 
b h—h b 
D) ¬ == kã ) sa. ỹ s-=— 
trưởng đản - Tương lai đang đón chờ tay em 
h hb h—b 
Š =.—— ——2 — 
và noi theo bước đần — anh, Tương laÍ đang đớn 8 
R h 
— 
đữử lay am đi xây đựng nước nhà. Trời... 
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Cách cú 


Chèo cổ 
Vừa phải 
E4 “5 £ z ] 
$—=Hf@fr-bnZtxy 
Trềo lên trên non ¡ Í  Ì ¡ ¡ | L Tro 
“# = 
ộ ĐÉhr Em =EEE 
S 
lên tên non bắn con chim  nhạn, con ơ(đương) ăn 
$tttHiĐØÐfEEErøz 
=Í ” 
tái lên ta khéo lá, con đương thời bay lệng con 
¬ h » 
ậ 7 t?ho—2 . 3 +; == 
lại tha mổi tình tính tỉnh ¡ tình mối ¡ Tha 
z2 
E: lới 
ậ ”—_—— E: =. £ —3 
mổ mà về lổ nuôi h h con  í 
Š ===. s—# ; Bì 2: 7 
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SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT 


BÀI 1 
THỜI TRẦN (1226 - 1400) 


1- VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH XÃ HỘI 


1 


= 


Sau khi thay nhà Lý, nhà Trần có nhiều chính sách tiến bộ để xây dựng 
đất nước. Chế độ trung ương tập quyền được củng cố và tăng cường. Với ba 
lần chiến thắng quân xâm lược Mông - Nguyên, tỉnh thần tự cường, tự chủ dân 
tộc ngày càng nâng cao, đất nước giàu mạnh. Đó cũng là nguyên nhân và điều 
kiên cho nền nghệ thuật phát triển. 


- VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT THỜI TRẦN 
Mĩ thuật thời Trần thực tế là sự nối tiếp và 
phát triển mĩ thuật thời Lý nhưng cách tạo 
hình hiện thực khoáng đạt, khoẻ khoán 
hơn. Yếu tố tạo nên nét đặc trưng đó là sự 
giao lưu văn hoá rộng rãi, tỉnh thần thượng 
võ được phát huy mạnh mẽ qua cấc cuộc 
kháng chiến. 
1. Kiến trúc 
Kiến trúc cung đình : Nhà Trân cho tu bổ 
lại kinh thành Thăng Long và xây dựng 
khu cung điện Thiên Trường (Tức Mặc, 
Nam Định - quê hương các vua Trần). 
Ngoài ra, nhà Trần còn xây các khu lăng 
mộ nổi tiếng như lãng Trần Thủ Độ 
(Thái Bình), khu lăng mộ An Sinh 
(Quảng Ninh). 

Kiến trúc Phật giáo : Nhà Trần đã xây 
dựng những ngôi chùa, tháp nối tiếng như 
các chùa ở núi Yên Tử (Quảng Ninh), chùa 
Bối Khê (Hà Tây” hở tháp chùa Phổ Minh ` ". F7 .. 
(Nam Định), tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc), ... nh 1. Tháp chùa Phổ Minh (Nam Định) 


* Từ ngày 01-8-2008, theo Nghị quyết của Quốc hội, hợp nhất tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội. 
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2. Điêu khắc và trang trí 

Điêu khắc và trang irí luôn gắn với công trình kiến trúc. Tượng Phật được tạc 
nhiều để thờ cúng, do đó, các chùa đều có tượng. Ngoài ra, còn có tượng quan 
hầu và tượng con thú ở các khu lãng mộ như tượng Hổ tại lãng Trần Thủ Độ, 
tượng Trâu, Ngựa ở lăng Trần Hiến Tông, ... 

Chạm khắc chủ yếu để trang trí, làm tôn thêm vẻ đẹp cho các công trình kiến 
trúc. Tuy nhiên, nhiều bức chạm có chủ đề và bố cục độc lập được coi như 
những tác phẩm hoàn chỉnh. Ví dụ : cảnh Dáng hoa - Tấu nhạc (chùa Thái Lạc, 
Hưng Yên), Vũ nữ múa (bệ đá chùa Hoa Long, Thanh Hoá), Rồng (chùa Dâu, 
Bắc Ninh), ... 


Hình Rồng thời Trân có thân hình mập mạp, uốn khúc mạnh mẽ hơn 
Rồng thời Lý. 


Hình 2. Hình Rồng và hoa trên viên gạch _ Hình 3. Sưtử (Tượng đá - Chùa "Thông, Thanh Hoá) 
(Gốm tráng men - Chùa Hoa Yên, 
Quảng Ninh) 


Hình 4. Hình Rồng È* 
(Chạm gỗ - Chùa Dâu, 
Bắc Ninh) 


3. Đô gốm 

- Gốm thời Trần có xương dày, thô và nặng hơn so với gốm thời Lý. Đồ gốm gia 
dụng phát triển mạnh. Gốm hoa nâu, hoa lam với nét vẽ khoáng đạt không gò 
bó, đã nói lên tính phóng khoáng của nghệ nhân làm gốm thời Trần. 

- Đề tài trang trí trên gốm chủ yếu là hoa sen. hoa cúc cách điệu với thể thức 
không thay đổi nhiều so với thời Lý. 


Hình 5. Bát gốm men nâu 


Hình 6. Bát gốm men ngọc Hình 7. Thạp gốm 


II - ĐẶC ĐIỂM MĨ THUẬT THỜI TRẦN 
- Mi thuật thời Trần có vẻ đẹp khoẻ khoán, phóng khoáng, biểu hiện được sức 
mạnh, lòng tự hào và tự tôn dân tộc. 
- Mĩ thuật thời Trần kế thừa tỉnh hoa của mĩ thuật thời Lý nhưng dung dị, đôn 
hậu và chất phác hơn. 
- Mi thuật thời Trần tiếp nhận được một số yếu tố nghệ thuật của các nước láng 
giềng nên đã bổ sung, làm giàu hơn cho nền nghệ thuật dân tộc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu một số nét về bối cảnh xã hội thời Trần. 


2. Nêu vài nét về kiến trúc, điêu khắc, trang trí và đồ gốm thời Trần. 
3. Nêu đặc điểm của mĩ thuật thời Trân. 
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BÀI 9 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


CÁI CỐC VÀ QUÁ. 
(Vẽ bằng bút chì đen) 


- Quan sát chung : 

+ So sánh vị trí, tỉ lệ, đặc điểm của cái cốc và quả. 
+ So sánh độ đậm nhạt giữa các vật. 

+ Xác định hướng ánh sáng chiếu vào mẫu. 


- Quan sát hình đáng của cái cốc : 

+ Cái cốc có dạng hình gì ? 

+ Sự khác nhau giữa cái cốc và hình trụ ? 

+ §o sánh giữa chiều cao và chiều ngang của cốc. 
+ Hình miệng cốc so với hình đáy cốc. 

- Quan sát hình đáng của quả : 

+ Quả có đạng hình gì ? 

+ So sánh chiều cao và chiều ngang của quả. 
~ Quan sát độ đậm nhạt của mẫu : 

+ Ánh sáng chiếu vào mẫu mạnh hay yếu ? 
+ §o sánh độ đậm, độ nhạt ở mẫu. 


Hình 1. Một số bài vẽ theo mẫu cái cốc và quả (trái). (Gợi ý cách bày mẫu) 
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II - CÁCH VẼ 
1. Ước lượng tỉ lệ và vẽ khung hình chung. Chú ý vẽ khung hình vào trang giấy 
sao cho phù hợp. 
2. Ước lượng tỉ lệ của cái cốc và quả rồi vẽ khung hình của từng vật mẫu. (H.2) 


Hình 2. Vẽ khung hình (theo bài vẽ H.1 a,b,c) 
3. Ước lượng tỉ lệ các bộ phận của mẫu rồi vẽ miệng, thân, đáy cốc và hình 
của quả (phác hình bằng các nét thẳng, nét cong). (H.3a, b) 
4. Nhìn mâu vẽ nét chỉ tiết để hoàn chỉnh hình. (H.3c) 
5. Vẽ đậm, nhạt : phân chia các mảng đậm, nhạt trên mẫu để vẽ cho đúng. 


Hình 3. Cách vẽ hình (theo bài vẽ H.1b) 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ cái cốc và quả có dạng hình cầu. 
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TẠO HOẠ TIẾT TRANG TRÍ 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


- Hoạ tiết trang trí thường là hình 
hoa, lá, chim, thú, mây, nước, 
mặt trời, mặt trăng,... Đó là 
những hình ảnh thiên nhiên gắn 
bó với đời sống con người. 

- Các hoạ tiết trang trí thường được 
vẽ đơn giản, cách điệu, mà vẫn 
giữ được đặc điểm của mẫu. 

- Hình của hoạ tiết được tạo ra phải 
phù hợp với vị trí đặt hoạ tiết. 
Ví dụ : Hoa tiết chim và hươu 

trang trí trong vòng tròn trên mặt 

trống đồng ; hình sóng nước trang 
trí ở thành tháp chùa Phổ Minh 

(Nam Định), ... 


Hình 1. Một số hoạ tiết trang trí trên lọ hoa, đường diềm, hình vuông và hình chữ nhật 
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Hình 3. Hoa tiết người và chim trang trí 
trên vải thổ cẩm 


Hình 4. Hoạ tiết chim và hoa sen 


II - CÁCH TẠO HOẠ TIẾT TRANG TRÍ 

1. Lựa chọn nội dung hoa tiết 
Chọn những loại hoa, lá, chim, thú có hình dáng 

đẹp, có những đường nét rõ ràng, hài hoà, cân đối. 
Ví dụ : 

- Các loại lá : lá sắn, lá mướp, lá gấc, lá trầu không, 
lá bưởi, lá cúc, .... 

- Các loại hoa : hoa sen, hoa cúc, hoa bìm bìm, hoa 
rau muống, hoa mướp, hoa bèo, hoa bưởi, ... 

- Các cành, các cụm hoa, lá, quả, ... 

- Các con vật : con gà. con vịt, con tôm, con cá, 
con chim, ... 


2. Quan sát mâu thật 


Hình 5. Hình hoa lá ghi chép 
từ mẫu thật 


Quan sát chọn những mẫu ưng ý rồi ghi chép lại (tìm vị trí thích hợp để vẽ hình). 


3. Tạo hoa tiết trang trí 
- Đơn giản : lược bỏ các chỉ tiết không cần thiết. 


- Cách điệu : Sắp xếp lại các chỉ tiết hình và nét sao cho hài hoà, cân đối, rõ ràng 
hơn ; cũng có thể thêm hoặc bớt một số nét, nhưng phải giữ được đặc trưng 


của hình dáng mẫu. 
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a) Ảnh chụp hình chiếc lá b) Hình lá ghi chép từ thực tế o) Hình lá được võ đơn giản 


@) Hình lá được 
vẽ cách điệu, 
đưa vào trang trí 
hình vuông 


d) Hình lá được 
vẽ cách điệu 


Hình 6. Cách tạo hoạ tiết trang trí 


Hình 7. Hình lá được cách điệu Hình 8. Hình hươu từ kí hoạ và được vẽ 
và đưa vào trang trí trong kiến trúc cách điệu thành hoạ tiết trang trí 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Chép một mẫu hoa, lá sau đó vẽ đơn giản và cách điệu thành hoạ tiết trang trí. 
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ĐỀ TÀI TRANH PHONG CẢNH 


1 - TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


- Tranh phong cảnh vẽ về cảnh vật : núi, sông, biển cả, nhà cửa, cây cối, ... 
nhưng cũng có thể vẽ thêm người, loài vật cho sinh động. Mỗi bức tranh 
phản ánh vẻ đẹp ở các miền quê khác nhau bằng cảm xúc và cách thể hiện 
của người vẽ. 


- Tranh phong cảnh tạo nhiều cảm hứng cho người xem vì nó diễn tả vẻ đẹp đa 
đạng, phong phú của thiên nhiên và rất gần với đời sống con người. 

- Trên thế giới, có nhiều hoạ sĩ nổi tiếng chuyên vẽ tranh phong cảnh và coi đó 
là một niềm đam mê, như Mô-nê (Pháp), Lê-vi-tan (Nga), Vương Duy 
(Trung Quốc), Hi-rô-si-ghê (Nhật Bản), ... 

-ỞÖ Việt Nam, nhiều hoa sĩ có tranh phong cảnh đẹp như Trần Đình Thọ với bức 
Tre (sơn mài), Nguyễn Văn Bình với bức Phong cảnh nông thôn (sơn mài), 
Phan Kế An với bức Nhớ một chiêu Tây Bác (sơn mài), Lương Xuân Nhị với 
bức Đổi cọ (sơn dầu), Bùi Xuân Phái với những bức tranh về Phố cổ Hà Nội 
(sơn đầu), ... 


II - CÁCH VẼ 

- Vẽ tranh phong cảnh dù đơn giản đến đâu vẫn cần phải tuân thủ các nguyên 
tắc về bố cục, màu sắc và đậm nhạt như yêu cầu vẽ tranh đề tài. 

- Tranh phong cảnh thường vẽ cảnh trực tiếp hoặc vẽ từ những kí hoạ ghi chép 
cảnh thật. Trước khi vẽ, cần tiến hành theo các bước sau : 

1. Chọn cảnh và cắt cảnh 
Tìm và chọn góc cảnh có bố cục đẹp, có những hình ảnh điển hình để vẽ. 

2. Thể hiện 

- Vẽ phác hình toàn cảnh. 

- Vẽ từ bao quát đến chỉ tiết, có mảng chính, mảng phụ. 

- Lược bỏ các chỉ tiết không cần thiết. 

- Vẽ màu theo màu sắc thiên nhiên cùng với cảm xúc của người vẽ. 
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L 


Phổ cổ Hà Nội. Tranh sơn dầu của Bùi Xuân Phái 


2 


Phong cảnh nông thôn. Tranh sơn mài của Nguyễn Văn Bình 
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Ÿ yy tt 
Phong cảnh miền núi Phong cảnh 
Tranh màu nước và sáp màu của học sinh Tranh xé dán giấy của học sinh 


Phố em. Tranh màu nước và bút dạ của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
'Vẽ một bức tranh phong cảnh theo ý thích. 
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.__ TẠO DÁNG 
VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA 


G 


đ5 8, 


Hình 1. Một số kiểu dáng lọ hoa và cách trang trí 


“Ả VỀ TRANG TRÍ 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


- Có rất nhiều kiểu lọ hoa với hình dáng, kích 
thước và cách trang trí khác nhau. Mỗi kiểu 
phù hợp với hình dáng và màu sắc của từng 
loại hoa và kiểu cắm hoa khác nhau. Có loại lọ 
cao, lọ thấp ; loại lọ to, lọ nhỏ, ... nhưng nhìn 
chung thường có cấu tạo cân đối theo trục 
thẳng đứng. Sự uốn lượn ở hai bên thành lọ đều 
đăng đối qua trục đó. 

Trang trí trên lọ hoa rất phong phú, hài hoà, 
nhất quán theo một phong cách. Hoạ tiết có thể 
được vẽ xung quanh cổ, vai, thân hay chân lọ, 
nhưng cũng có thể vẽ trọn vẹn trên từng mặt 
của lọ hay đặt tự do. 

Họa tiết trang trí thường là hoa, lá, chim, thú, 
cảnh thiên nhiên, con người, hoặc là những nét 
màu, mảng màu. 


II - CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ 


1. Tạo dáng 

- Chọn kích thước của lọ (chiều cao, chiều ngang 
rộng nhất). Vẽ khung hình chữ nhật. 

- Phác trục giữa (dựa vào trục để vẽ hình cho cân đối). 

- Xác định tỉ lệ chiều cao, chiều ngang của cổ, vai, 
thân, đáy lọ. 

- Vẽ các nét tạo thành hình đáng lọ. (H.2) 

2. Trang trí 

- Chọn hoa tiết trang trí: phong cảnh, hoa, lá, mây, 
sóng nước, con vật, .... 

- Dựa vào hình dáng lọ để sắp xếp hoạ tiết : hoạ tiết 
to, nhỏ, đặt xen kẽ, nhắc lại hay đặt tự đo, ... (H.3) 

- Không nên dùng quá nhiều màu, chỉ nên dùng 3 
hay 4 màu. 

- Khi chọn màu, nên liên tưởng đến màu các loại  fnh 2 Cách tạo dáng lọ hoa 
men, các loại chất liệu tạo nên lọ : gốm, sứ, thuỷ 
tỉnh, gỗ, đất sét, đất nung, ... 


Hình 3. Cách trang trí lọ hoa 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Em hãy tạo dáng và trang trí một lọ hoa. 


9I 


LỌ HOA VÀ QUÁ 


(Vẽ hình) 


_ VỀ THEO MẤU 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


II - CÁCH VẼ 


- Quan sát và nhận xét cấu tạo chung 
của lọ hoa và quả. 

- Sự khác nhau giữa các bộ phận của lọ 
hoa : miệng, cổ, vai, thân. 


- Ước lượng tỉ lệ rồi vẽ khung hình 
chung của mẫu, sau đó, vẽ phác 
khung hình của lọ và quả (H.2a). 

- Vẽ các bộ phận của lọ và quả (H.2b, c). 

- Vẽ phác hình theo tỉ lệ đã xác định 
và đối chiếu với mẫu để điều chỉnh 
lại cho giống mẫu (H.2d, e). 


/ ~È 
| 
\ / MỊ % —¬. 


Hình 1. Một số bài vẽ theo mẫu lọ hoa và quả. (Gợi ý cách bày mẫu) 


- Vẽ có nét đậm, nét nhạt cho hình vẽ thêm sinh động. 


Chú ý : Luôn so sánh kích thước và vị trí của các bộ phận ngang, dọc để hình 
vẽ Sất với mẫu. 


d ° 
Hình 2. Cách vẽ hình lọ hoa và quả 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ hoa và quả hay vẽ lọ hoa và hình cầu. (Vẽ bằng bút chì đen) 
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BÀI 7 


(Vẽ màu) 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Hình dáng của lọ hoa và quả. 
- Màu sắc của lọ hoa và quả. 
- So sánh độ đậm, độ nhạt của 
màu ở lọ hoa và quả. 


- Kiểm tra vị trí đặt lọ hoa và quả. 


Hình 1. Bài vẽ lọ hoa và quả 
(Gợi ý cách bày mẫu, cách vẽ màu) 


Lọ hoa và quả. Tranh sáp màu của học sinh Tĩnh vật. Tranh xé dán giấy màu 


Hình 2. Tĩnh vật hoa và quả. (Tranh tham khảo cách vẽ màu và xé dán giấy màu) 
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II - CÁCH VẼ 
1.Vẽ hình 
- Vẽ phác hình (có thể dùng chì phác nhẹ hay dùng màu nhạt để vẽ hình). 
- Phác các mảng đậm, nhạt của màu. 
2. Vẽ màu 
- Nhìn mẫu để tìm các độ đậm, nhạt của màu. 
- Vẽ màu sao cho gần với mẫu. 
- Vẽ màu nền cho bài vẽ có không gian xa, gần. 
- Chú ý tương quan hoà sắc giữa các màu. 


Hình 3. Gợi ý cách vẽ màu lọ hoa và quả 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ hoa và quả bằng các loại màu sẵn có. 
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH MĨ THUẬT 
THỜI TRẤN (1226 - 1400) 


“TẠI BÀIS 


THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT: 


I- KIẾN TRÚC 
1. Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc) 


Hình 1. Tháp Bình Sơn Hình 2. Sơ đồ mặt phía nam 
tháp Bình Sơn 


9% 


- Tháp Bình Sơn là một công trình kiến trúc bằng đất nung khá lớn dựng ở sân 
trước chùa Vĩnh Khánh. Tháp hiện còn 11 tầng, cao hơn 1Š mét (mấy tầng trên 
của tháp bị hỏng). 

- Tháp có mặt bằng vuông, càng lên cao càng nhỏ dần. Cấu trúc tháp có những 
nết riêng biệt, chứng tỏ người xây dựng đã biết tận dụng mọi hiểu biết của 
khoa học đương thời về xây dựng để công trình được bên vững, lâu dài. Ở bên 
ngoài, tất cả các tầng tháp đều được trang trí bằng hoa văn rất phong phú. 

- Với kĩ thuật khéo léo, chạm khắc công phu, cách tạo hình chắc chắn, chất liệu 
xây dựng bình dị, tháp Bình Sơn là niềm tự hào của kiến trúc cổ Việt Nam. 


2. Khu lăng mộ An Sinh (Quảng Ninh) 

Đây là khu lăng mộ lớn của các vua Trần. Các lăng mộ đều được xây cất ở chân 
núi, cách nhau rất xa nhưng đều quy tụ về một hướng là khu đền An Sinh. Ở đây, 
ngoài những điện, miếu xây ở các lãng, triều đình còn cho xây thêm nhiều toà 
điện, miếu lớn làm chỗ để nhà vua và hoàng tộc tế lễ hằng năm. 


Hình 3. Mô hình nhà chôn theo mộ 
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- ĐIÊU KHẮC 


1. Töợng Hồ ở lăng Trần Thủ Độ (Thái Bình) 


Tượng Hổ với kích 
thước gần như thật (dài 
1m43, cao 0m75, rộng 
0m6) có hình khối đơn 
giản, đứt khoát, cấu trúc 


đã diễn tả được vẻ oai § 
phong lãm liệt của vị 
chúa sơn lâm, góp phần 
làm tăng thêm vẻ uy 
nghỉ của lãng Thái sư 
Trần Thủ Độ - một trong la 
những người có công = 
sáng lập nên vương 
triểu Trần. 


Hình 4. Hồ (Tượng đá - Lăng Trần Thủ Độ) 


2. Chạm khắc gỗ ở chùa Thái Lạc (Hưng Yên) 


Nội dung chủ yếu của các bức chạm 
khác này là cảnh dâng hoa, tấu nhạc 
của những vũ nữ, nhạc công hay 
những con chim thần thoại Ki-na-ri 
(nửa trên là người, nửa dưới là chim). 
Hình chạm khắc được sắp xếp cân đối, 
không đơn điệu, buồn tẻ bởi các độ 
nông sâu khác nhau. Cách tạo khối 
tròn đầy của hình tượng tạo nên sự êm 
đềm, thanh tĩnh, phù hợp với những 
khoảng không gian vừa ảo vừa thực 
của lớp hoa văn dày đặc. Vì thế, các 
tác phẩm chạm khắc gỗ ở chùa Thái 
Lạc đạt được tính thẩm mĩ cao. 


Hình 5. Người quỳ đỡ toà sen 
(Tượng gỗ - Chùa Thái Lạc) 


Hình 7. Tiên nữ đầu người mình chìm đang dâng hoa. (Chạm khắc gỗ - Chùa Thái Lạc) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy mô tả tháp Bình Sơn và khu lăng mộ An Sinh. 
2. Hãy nhận xét về tượng Hồ ở lãng Trần Thủ Độ và bức chạm khắc Tiên nữ đầu 
người mình chim đang dâng hoa ở chùa Thái Lạc. 
3. Các công trình mĩ thuật thời Trần có những đặc điểm gì ? 
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TRANG TRÍ ĐỒ VẬT 
CÓ DẠNG HÌNH CHỮ NHẬT 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 

- Trong cuộc sống, ta thường gặp nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật được trang trí 
đẹp như cái khay đựng chén, cái thảm, cái khăn, hộp bánh ; các bức chạm gỗ trên 
bàn, ghế, giường, tủ, .... 

- Cách trang trí trên mỗi loại đồ vật rất đa dạng và phong phú : 
+ Hoa tiết chính đặt ở trọng tâm hình, hoạ tiết phụ ở xung quanh, các góc được 

đặt hài hoà cân đối. 

+ Hoa tiết đặt xen kẽ và nối tiếp nhau. 
+ Hoa tiết đặt tự do. 

- Các hình trang trí có nội dung : hoa, lá, chim, thú, phong cảnh. ... 

- Các hoạ tiết được vẽ, chạm, trổ theo thể trang trí. 


Hình 2. Trang trí bễ mặt hộp mứt Hình 3. Trang trí khăn trải bàn 
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Vũ hội đêm trăng. Trang trí thảm len của Trần Thị Quế 


II - CÁCH TRANG TRÍ 
- Chọn đồ vật trang trí : Em dự định sẽ trang trí cho đồ vật nào ? (Cái thảm, cái 
khăn, hộp bánh, khung cửa, cánh tủ, ... hoặc một hình chữ nhật). 
~ Chọn hoạ tiết : hoa, lá, chim, thú, ... 
- Bố cục theo ý thích. Nếu đặt hoạ tiết đăng đối, xen kẽ, nên kẻ các trục ngang, 
trục dọc, đường chéo, ... để sắp xếp hoạ tiết cho cân đối. 
- Màu sắc : nên chọn 3 đến 5 màu, có màu đậm, màu nhạt, sao cho khi vẽ 


các màu tạo nên hoà sắc đẹp. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Trang trí một đồ vật có dạng hình chữ nhật. 


101 


Ạ 
sÝZ ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM 
® 
= _ 


1- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
Cuộc sống quanh em có nhiều hoạt động khác nhau, từ gia đình, nhà trường đến 
xã hội. Đó là những đẻ tài rất phong phú, rộng mở cả về nội dung và hình thức thể 
hiện. Ví dụ đề tài gia đình : đi chợ, nấu ăn, lau nhà, quét sân, ... ; đề tài nhà trường : 
đi học, học nhóm, ... ; đề tài xã hội : trồng cây, giữ gìn môi trường xanh, sạch, 
đẹp, ... Em tìm và chọn một chủ đề mà mình yêu thích để vẽ thành tranh. 


Để mãi mãi màu xanh. Tranh sáp màu của học sinh 
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Dòng suối trong lành. Tranh bút dạ của học sinh 


II - CÁCH VÉ 


- Tìm đề tài mà em có cảm 
xúc, có kỉ niệm để vẽ. 

- Tìm bố cục thích hợp, 
sau đố vẽ hình và màu 
theo ý thích, hợp với nội 
dung của tranh, 


Học vẽ. Tranh sáp màu của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh về đề tài Cuộc sống guanh em. 
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LỌ HOA VÀ QUẢ 


BAI 11 5 
: (Vẽ bằng bút chì đen) 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Chiều cao, chiều ngang của mẫu. 
~ Tỉ lệ của phần hoa, phần lọ. 
- Vị trí của quả và lọ. 
- Độ đậm, độ nhạt của lọ, hoa và quả. 


| ^~ ——'- 
Ảnh lọ hoa và quả Tĩnh vật. Tranh màu bột của Nguyễn Ngọc Sinh 


LHình 1. Gợi ý cách chọn, bày mẫu vẽ 
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II - CÁCH VẼ 
- Xác định khung hình chung của mẫu. 
- Vẽ phác hình theo hướng dẫn ở các bài đã học. 
- Vẽ phác các hình mảng đậm, nhạt lớn. 
- So sánh các độ đậm, nhạt của lọ, hoa, quả với nhau để diễn tả hình khối. 
- Vẽ đậm, nhạt của nền để bài vẽ có không gian. 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ đậm nhạt lọ hoa và quả 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ hoa và quả. (Vẽ bàng bút chì đen) 
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LỌ HOA VÀ QUA 


VẺ THEO MẤI (Vẽ màu) 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Chiều cao, chiều ngang rộng nhất của mẫu. 
~ Tỉ lệ của phần hoa, phần lọ. 
- Vị trí của quả. 
- Màu sắc của lọ, hoa và quả. 
~- Độ đậm, nhạt của màu. 


Hoa loa kẻn Tĩnh vật 
Tranh khắc gỗ màu của Phạm Văn Đôn Tranh màu bột của Mai Anh 


Hình 1. Một số tranh vẽ lọ hoa và quả. (Tranh tham khảo) 
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II - CÁCH VẼ MÀU 
1. Vẽ hình 
- Xác định khung hình chung của mẫu. 
- Phác hình vừa với trang giấy (không to, không nhỏ hay xô lệch). 


- Phác hình và phác các mảng đậm, nhạt của màu ở lọ, hoa, quả như đã hướng 
dẫn ở Bài II. 


Hình 2. Gợi ý cách vẽ màu lọ hoa và quả 


2. Vẽ màu 
- Nhìn mẫu để tìm hoà sác chung và các độ đậm, nhạt. 
- Tìm và vẽ các mảng màu (nên vẽ các mảng màu lớn trước, mảng màu nhỏ sau). 


~ Tìm tương quan giữa các màu để màu sắc không rời rạc, tách biệt nhau, điều 
chỉnh độ đậm, nhạt sao cho giống mẫu. 
- Vẽ màu nền để bài vẽ có không gian. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ lọ hoa và quả. (Vẽ bằng màu sẵn có) 
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CHỮ TRANG TRÍ 


“Â VỀ TRANG TRÍ 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


- Chữ trang trí có nhiều kiểu khác nhau, đa dạng và phong phú. Cần chọn kiểu 
chữ trang trí cho phù hợp với từng nội dung, từng yêu cầu, từng đối tượng : 
chữ trong sách, báo thường có kiểu dáng chân phương, ngay ngắn ; chữ ở đầu 
đề các bài thơ, bài hát, bưu thiếp thường có dáng vẻ mềm mại bay bướm ; chữ 
trong quảng cáo hàng hoá thường được cách điệu để gây ấn tượng mạnh, ... 

- Chữ trang trí thường dựa trên dáng các kiểu chữ cơ bản : chữ nét đều, chữ nét 
thành, nét đậm. Dáng các củn chữ có thể cao, thấp hoặc rộng, hẹp khác nhau. 
Nét trong một mãu chữ tuy có dáng vẻ riêng nhưng nhất quán theo một 
phong cách. 

- Một số kiểu chữ hình thành từ cách viết bằng các loại bút có nét khác nhau. 


Đế/ull2 


Hinh 1. Một số kiểu chữ thường được sử dụng trong trang trí 
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1I - CÁCH SỬ DỤNG CHỮ TRANG TRÍ 


- Chọn kiểu chữ (tuỳ theo nội dung mà chọn kiểu dáng chữ cho phù hợp). 

- Tuỳ theo các đồ vật trang trí (báo tường, sổ tay, bưu thiếp), số chữ, dòng chữ 
mà quyết định kích thước, vị trí của dòng chữ. Dòng chữ có thể nằm ngang, 
thẳng đứng, cong, xiên hoặc lượn theo hình ảnh. 

- Có thể kết hợp dòng chữ với các hình vẽ cho sinh động và hấp dẫn. 

- Phác bằng bút chì hình dáng, vị trí, nét các con chữ, điều chỉnh bố cục cho chặt 
chẽ trước khi vẽ màu. 


s6 


Hình 2. Một vài cách sử dụng chữ trang trí 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Em hãy trang trí một dòng chữ với nội dung tự chọn. (Có thể chọn trang trí sổ 
tay, bưu thiếp tặng bạn mừng ngày sinh nhật, thiếp chúc mừng năm mới, một 
câu thơ, một câu nói hay, một địa danh, tên một loài hoa, tên một sản phẩm, ...) 
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MĨ THUẬT VIỆT NAM 


he TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954 


1- VÀI NÉT VỀ BỔI CẢNH XÃ HỘI 
- Xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 có nhiều chuyển biến và 
phân hoá sâu sắc. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, từ đó nhân 
dân ta phải sống cực khổ lầm than dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến. 
Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp nổ ra và bị đìm trong bể máu. 
Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã lãnh đạo nhân dân 
đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc. 


- Cách mạng tháng Tám (1945) thành công, nhà nước công - nông ra đời. Niềm 
vui đón mừng độc lập chưa được bao lâu thì thực dân Pháp trở lại xâm lược 
nước ta một lần nữa. Cùng với khí thế quyết chiến để bảo vệ Tổ quốc của toàn 
dân, nhiều hoạ sĩ đã hăng hái tham gia kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. 
Họ có mặt trên các chiến luỹ Hà Nội và sau đó đi lên chiến khu tiếp tục cuộc 
kháng chiến trường kì. Với ba lô, súng đạn trên vai. cặp vẽ bên mình, họ đã đi 
khắp các nẻo đường chiến dịch với tư cách là những người chiến sĩ - nghệ sĩ 
cách mạng. 


II - MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MĨ THUẬT 

Mi thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 đã nối tiếp những thành 
tựu ở thời kì trước, có thể chia ra ba giai đoạn : 
Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930 là giai đoạn hoàn tất một loạt các công trình 
kiến trúc lăng tẩm, đền, miếu và cũng là giai đoạn chịu nhiều ảnh hưởng của 
nghệ thuật Trung Hoa và Pháp (như ở Huế và Hà Nội). Về hội hoạ, chưa có gì 
đáng kể ngoài một vài tác phẩm của hoạ sĩ Lê Văn Miến (học ở Pháp, về nước 
vào cuối thế kỉ XIX) như Đình văn và Chân dưng cụ Tú Miền (sơn dầu, vẽ năm 
1898). Nhằm đào tạo và khai thác tài năng của các nghệ nhân Việt Nam phục 
vụ cho chính sách “Khai hoá”, thực dân Pháp đã thành lập Trường Mĩ nghệ 
Thủ Dầu Một (năm 1901), Trường Mĩ nghệ Trang trí và Đồ hoạ Gia Định 
(năm 1913). Đặc biệt việc thành lập Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương 
(năm 1925) đã đánh đấu một bước ngoặt quan trọng đối với nền mĩ thuật hiện 
đại Việt Nam. Một thế hệ hoạ sĩ, nhà điêu khắc được đào tạo cơ bản, chính 
quy trong giai đoạn này như : Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc 
Vân, Trần Văn Cẩn, Lê Văn Đệ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Vũ Cao 
Đàm, Nguyễn Khang, Nguyễn Đỗ Cung, ... 
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- Từ năm 1930 đến năm 
1945, mĩ thuật Việt 
Nam đã hình thành 
những phong cách nghệ 
thuật đa dạng với nhiều 
chất liệu khác nhau. 
Chất liệu sơn dầu của 
phương Tây đã được tiếp 
nhận và thể hiện nhuần 
nhị theo phong cách 
Việt Nam. Đặc biệt chất 
liệu sơn mài vốn phổ 
biến trong mĩ thuật 
trang trí cổ truyền nay Con trâu quả thục. Kí hoạ màu nước 
được phát triển và ứng của Tô Ngọc Vân 
dụng vào sáng tác tranh 
nghệ thuật. 


Trận Tầm Vu. Tranh màu bột của Nguyễn Hiêm 
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Các tác phẩm nổi tiếng trong giai đoạn này như : T#ếit nữ bên hoa huệ (1943), 
Hai thiếu nữ và em bé (1944) - tranh sơn dâu của Tô Ngọc Vân ; Chơi ô ăn quan, 
Rửa rau câu ao (1931), Đi chợ về (1937) - tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh ; 
Thiếu nữ bên hoa phù dung (1944), Trong vởờn (1938) - tranh sơn mài của 
Nguyễn Gia Trí ; #/ Thuý (1943) - tranh sơn dâu của Trần Văn Cẩn, .... 
đã được đánh giá cao tại các cuộc triển lãm ở Pa-ri (Pháp, năm 1931), Rô-ma 
(Eta-li-a, năm 1932), Brúc-xen (Bỉ, năm 1935), ... 
- Từ năm 1945 đến năm 1954 : Cách mạng tháng Tám (1945) mở ra một hướng 
mới cho mĩ thuật Việt Nam. Các hoạ sĩ đã hăng hái tham gia vẽ tranh cổ động, 
í hoạ, thể hiện không khí của thủ đô 
Hà Nội những ngày đầu cách mạng. 
Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
oà cho mở lại Trường Cao đẳng Mĩ 
thuật Việt Nam vào tháng I0 năm 
1945 do họa sĩ Tô Ngọc Vân làm 
Hiệu trưởng và tổ chức triển lãm mĩ 
thuật đầu tiên mừng Tết Độc lập, báo 
iệu sự ra đời của mĩ thuật 
cách mạng Việt Nam. 
Tháng 12 năm 1946, kháng chiến 
toàn quốc bùng nổ, các hoạ sĩ lại 
ăng hái nhập cuộc. Người theo 
những đoàn quân Nam tiến, người 
vào Vệ quốc đoàn, người lên chiến 
khu. Trên khắp các nẻo đường kháng 
chiến, từ chiến khu Việt Bắc đến Liên 
khu IH, Liên khu IV, Liên khu V và 
Nam Bộ, một lực lượng đông đảo các 
hoạ sĩ, nhà điêu khắc đã tham gia 
háng chiến như Tô Ngọc Vân, Trần 
Văn Cẩn, Nguyễn Đô Cung, Diệp 
Minh Châu, Nguyễn Sáng, Nguyễn Thị 
Kim, Nguyễn Khang, Trân Đình Thọ, 
Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Giáo.,... 
Năm 1952, Trường Mĩ thuật kháng 
chiến được thành lập đã đánh dấu sự 
chuyển mình tích cực của mĩ thuật Hạnh phúc 
cách mạng Việt Nam. Một loạt các Phù điêu đắp nổi của Nguyễn Thị Kim 
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tác phẩm ra đời như Dân quân Phù Lỏu 
của Nguyễn Tư Nghiêm ; Du kích tập 
bắn, Cuộc họp của Nguyễn Đỗ Cung ; 
Bát nởớc của Sỹ Ngọc ; Bác Hả ở Bắc Bộ 
phủ của Tô Ngọc Vân ; Dân quân Cảnh 
DØơng của Phạm Văn Đôn : Trận Tâm Vụ 
của Nguyễn Hiêm ; Bác Hồ với các cháu 
thiếu nhỉ của Diệp Minh Châu, ... đã đạt 
được giá trị cao về nội dung và nghệ 
thuật. Đặc biệt, kí hoạ giai đoạn này phát 
triển rất mạnh và đó cũng là cơ sở để sau 
ngày hoà bình lập lại các hoạ sĩ có thể 
xây dựng tác phẩm mĩ thuật về đề tài 
chiến tranh cách mạng. 


Chân dung Bác Hồ 
Tranh in đá của Phan Kế An 


_ Cuộc họp 
Tranh màu bột của 
Nguyễn Đỗ Cung 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Nêu vài nét về bối cảnh xã hội Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954. 
2. Nêu một số hoạt động của mĩ thuật Việt Nam trong thời kì này. 
3. Kể tên một số tác giả, tác phẩm được nêu trong bài. 
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` ~ ` 
BÀI 15 - 16 ĐẼ TÀI TỰ CHỌN 


VẼ TRANH 


1- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
Vẽ tranh đề tài tự chọn, người vẽ có thể tự tìm, chọn và vẽ theo ý thích của 
mình với các đề tài khác nhau. 
Học sinh có thể chọn bất kì chất liệu gì để vẽ như màu nước, màu bột, sáp mầu, 
bút đạ, chì màu, ... 
II - CÁCH VẼ 
Học sinh tự tìm đề tài và hình thức thể hiện. Bài vẽ cần thực hiện theo nguyên 
tác cơ bản về bố cục, về hình mảng và màu sác. 


Trong công viên. Tranh sáp màu của học sinh 


Phong cảnh miền núi. Tranh màu nước của học sinh 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh với đề tài tự 
chọn. (Vẽ màu theo ý thích) 


Tĩnh vật hoa quả 
Tranh bút dạ của học sinh 


TRANG TRÍ BÌA LỊCH TREO TƯỜNG 


“Â VỀ TRANG TRÍ 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


- Trong cuộc sống, có nhiều loại lịch khác nhau : lịch treo tường, lịch để bàn, 
lịch cá nhân (lịch bỏ túi), ... Chúng có kích thước, hình thức trình bày khác 
nhau tuỳ theo tính chất sử dụng của mỗi loại. 

- Bìa lịch thường có ba phần chính : 

+ Phần hình ảnh : các hình ảnh đặc trưng cho hoạt động của các đơn vị xuất 
bản lịch hoặc hình ảnh về thiên nhiên, con người, đời sống xã hội, ... 

+ Phần chữ : tên năm (bằng chữ và bằng số), tên và biểu tượng của cơ quan, 
ban, ngành, nhà xuất bản, ... 

+ Phần lịch ghi ngày tháng. 


BH l|EH VIỆT NAM 


THẰNG 6 
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Hình 1. Một số mẫu trang trí bìa lịch treo tường 
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Hình 2. Gợi ý cách sắp xếp (bố cục) một số bìa lịch treo tường 
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Gấu lflimg [lăm Ta hú lllimu llăm TÍlú 


a) Phác thảo đặt mắng b) Thể hiện chỉ tiết 


Hình 3. Gợi ý cách trang trí bìa lịch 


II - CÁCH TRANG TRÍ 
- Chọn hình trang trí : có thể chọn chủ đề mùa xuân (hoa đào, hoa mai, lễ hội, 
ngày Tết) ; phong cảnh đẹp, cuộc sống con người, thể thao, văn hoá hoặc con 
vật tượng trưng cho năm đó. 
- Xác định khuôn khổ bìa lịch : Học sinh tự chọn khuôn khổ và kiểu dáng cho 
bìa lịch mà mình thích (hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn). 


- Vẽ phác bố cục, tìm vị trí của chữ và hình ảnh. 
Chú ý các thông tin chính như : tên năm, hình ảnh, chủ đề phải rõ, nổi bật. 
- Màu sắc : nên dùng các màu tươi sáng phù hợp với không khí đầu xuân 
(vẽ phác bằng bút chì trước khi vẽ màu). 
- Có thể dùng hình thức cắt đán ảnh, hoạ tiết trang trí, ... kết hợp với vẽ màu. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Trang trí một bìa lịch treo tường. 
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KÍ HOẠ 


I- KÍ HOẠ 

1. Thế nào là kí hoạ ? 

- Kí hoạ là hình thức vẽ nhanh, nhằm ghi lại những nét chính, chủ yếu nhất, 
đồng thời ghi lại cảm xúc của người vẽ về thiên nhiên, cảnh vật, con người. 

- Hoạ sĩ và nhà điêu khắc kí hoạ có nhiều mục đích khác nhau, tuỳ thuộc vào ý 
định của mỗi người như : kí hoạ lấy dáng, hình. lấy thế động, tĩnh (đi, chạy, nhảy, 
ngồi, ...) ; kí hoạ từng bộ phận, từng chỉ tiết nhỏ, riêng lẻ (khuôn mặt, tay, chân, 
cành, lá, thân cây, ...) để làm tài liệu cho sáng tác tranh, tượng. 

- Ở trường phổ thông, học sinh kí hoạ để tập quan sát, nhận xét hình dáng, kích 
thước, đậm, nhạt của cảnh vật và cảm thụ vẻ đẹp của mọi vật xung quanh, giúp 
cho bài học vẽ theo mâu, vẽ tranh đề tài được tốt hơn. 


2 


Sau đêm chiến dấu. Kí hoạ chì than của Nguyễn Công Độ 


119 


MÀ Th©Nov uGẾ &®Ó The 


Xã Thành Thới, Bến Tre. Kí hoạ chì than của Huỳnh Phương Đông 


2. Chất liệu để kí hoạ 
Có thể dùng nhiều chất liệu để kí hoạ, nhưng thông dụng nhất là bút chì, bút 
sắt, bút đạ, mực nho, màu nước. Các chất liệu này gọn, nhẹ, đễ sử dụng ở mọi 
nơi, mọi lúc. 

II - CÁCH KÍ HOẠ 

- Quan sát và nhận xét về hình dáng, đường nét, đậm nhạt, đặc điểm của 
đối tượng. 

- Chọn hình dáng đẹp, điển hình để kí hoạ. 

- §o sánh, đối chiếu để ước lượng tỉ lệ, kích thước. 

- Vẽ những đường nét chính trước rồi mới vẽ chỉ tiết cần thiết sau. 
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Chân dung lão nông dân Chân dung 
Kí hoạ chì màu của Tô Ngọc Vân Kí hoạ bút sắt của Triệu Khắc Lễ 
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Kí hoạ màu nước của 
Nguyễn Đức Nùng 


Đốt đuốc đi học 
Kí hoạ màu nước của Tô Ngọc Vân 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Kí hoạ một vài đồ vật, cây cối hoặc các con vật như gà, mèo, ... (Kí hoạ bằng 
bút chì, bút đạ, ...) 
Chú ý : Sắp xếp hình kí hoạ sao cho phù hợp với trang giấy. 
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BÀI 19 KÍ HOẠ NGOÀI TRỜI 


VỀ THEO MẪU 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


Thiên nhiên quanh ta từ cỏ cây, hoa trái, đất, nước, mây, trời đến các loài chim, 
thú, ... đều có vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc. Bao đời nay, các nhà văn, hoạ sĩ đã 
cố gắng tìm hiểu thiên nhiên để xây dựng tác phẩm nhưng dường như vẻ đẹp ấy 
vẫn không cạn kiệt và còn nhiều bí ẩn. 

Quan sát, ghi chép để tìm hiểu, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên là rất cần thiết 
cho việc học môn Mĩ thuật. 


Thôn Phú Đa ngày giải phóng. Kí hoạ màu nước của Triệu Khắc Lễ 
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Với bài này, chúng ta có thể 


quan sát và kí hoạ một dáng Mã) ụ 
cây, khóm hoa, con gà, con 

trâu đang gặm cỏ ; một đáng 

người (đi, đứng, chạy, nhảy) ũ 


hoặc con mương với hàng 
cây... những hình ảnh đem = | 


F Thi: cướn =5 (d\ 
lại sự thích thú cho người vẽ. 27 \ =.a 
II - CÁCH KÍ HOẠ h ® 


Như Bài 1S, mục II đã giới 
thiệu. Bài này cần lưu ý : 


- Chọn những hình dáng tịT & 

tiêu biểu ; rÑ “Cứ Tự: : 

- Chú ý sắp xếp hình trong Ủ) = `Ỹ ` 
` In 2 (HƑ se V22 

kanGi giấy : - Ừ, to lý 

- Thể hiện dáng động, nh -Á 


của đối tượng. 


Hình 2. Một số kí hoạ dáng động vật 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Chọn và kí hoạ một vài hình ảnh về cây, hoa, gia súc hoặc dáng người ở sân 
trường, ngoài đường, công viên, ... (Kí hoạ bằng bút chì, bút dạ hay sáp màu). 
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1- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Giữ gìn vệ sinh môi trường là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả mọi người 
trong xã hội. Những công việc giữ gìn, bảo vệ để Trái Đất - Ngôi nhà chung của 
toàn nhân loại - “Xanh, Sạch, Dẹp” là nội dung để tài để vẽ tranh với nhiều chủ 
đề khác nhau như : trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh; bảo vệ rừng: làm sạch 
nguồn nước, chống ô nhiễm, dọn vệ sinh nhà cửa, làng xóm, đường phố, ... 


Trồng và chăm sóc cây để bảo vệ môi trường. Tranh sáp màu của học sinh 
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Môi trường quê hương em. Tranh bút dạ của học sinh 


II - CÁCH VẼ 


Đây là để tài rộng lớn, có nhiều cách thể hiện khác nhau. Học sinh có thể 
chọn một hoạt động mà mình yêu thích nhất để vẽ, sao cho rõ nội dung Giữ gìn 
vệ sinh môi trÖỜng. 


Các bước tiến hành vẽ tranh đề tài như đã hướng dẫn ở các bài học. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh có nội dung Giữ gì vệ sinh môi tröờng. 


MỘT SỐ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 
CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM 
TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954 


1. Hoa sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984) 


Hoa sĩ Nguyên Phan Chánh sinh ngày 21 tháng 7 
năm 1892 tại xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh. Năm 1925, ông là sinh viên khoá đầu tiên 
của Trường Cao đẳng Mi thuật Đông Dương (1925 - 
1930). Sau khi được tiếp xúc với tranh lụa Trung 
Quốc, Nguyễn Phan Chánh bắt đầu nghiên cứu cách 
vẽ trên lụa. Lõi vẽ của ông dựa vào kĩ thuật dựng 
hình châu Âu nhưng vẫn giữ được hoà sắc, bố cục và 
bút pháp phương Đông truyền thống. Những tác % 
phẩm đầu tay của ông như Chơi ô ăn quan, Em cho 


chim ăn, Rửa rau câu ao, Lên đông, ... đã đạt được „..... Chân dung 
thành công rực rỡ. hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh 


Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh là người chuyên vẽ tranh lụa. Tranh lụa của ông 
rung động lòng người bởi tình cảm chân thật, giản dị, giàu lòng nhân ái và biểu 
hiện rất rõ phong cách Việt Nam. 

Hoa sĩ Nguyễn Phan Chánh mất năm 1984, hưởng thọ 92 tuổi. Năm 1996, Nhà 
nước truy tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 


Chơi ô ăn quan 
_ Tranh lụa của 
Nguyễn Phan Chánh 
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2. Hoa sĩ Tô Ngọc Vân (1906 - 1954) 

Hoa sĩ Tô Ngọc Vân sinh năm 1906 tại Hà Nội, 
quê ở làng Xuân Câu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp Trường Cao 
đẳng Mĩ thuật Đông dương năm 1931 và là Hiệu 
trưởng đầu tiên của Trường Mĩ thuật kháng chiến 
mở ở chiến khu Việt Bắc. 

Tô Ngọc Vân là một trong những hoa sĩ nổi 
tiếng của nền mĩ thuật Việt Nam hiện đại. Trước 
Cách mạng tháng Tám, ông chuyên vẽ tranh các 
thiếu nữ thị thành đài các. Những tác phẩm mĩ 
thuật nổi tiếng của ông ở giai đoạn này là : 7 Jiếí: Chân dung hoạ sĩ Tô Ngọc Vân 
nữ bên hoa huệ., Hai thiếu nữ và em bé... Sau 
Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến, ông chuyển sang vẽ tranh về 
những chiến sĩ Vệ quốc đoàn, những ông già nông thôn chất phác, những cô 
thôn nữ người dân tộc thuỳ mị, xinh đẹp. Ông đã tự chiến thắng cái cũ ngay 
trong chính con người mình để đi theo cách mạng. Những sáng tác của ông 
ở giai đoạn này phải kể đến là bức tranh sơn mài Wghỷ chân bên đồi và nhiều 
kí hoạ về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Năm 1954, trên đường công tác trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông 
đã anh dũng hi sinh. Năm 1996, Nhà nước truy tặng ông Giải thưởng 

Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 


Nghỉ chân bên đổi 
Tranh sơn mài của 
Tô Ngọc Vân 
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3. Hoa sĩ Nguyễn Đồ Cung (1912 - 1977) 


Hoa sĩ Nguyên Đỗ Cung sinh năm 1912, quê ở 
làng Xuân Tảo, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông tốt 
nghiệp Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương 
năm 1934. Cách mạng tháng Tám thành công, 
ông đã nhanh chóng có mặt trong những ngày 
đầu giành chính quyền, hăm hở đi vẽ phố phường 
Hà Nội rợp cờ hoa mừng ngày độc lập. Kháng 
chiến toàn quốc bùng nổ, hoạ sĩ đã tham gia đoàn 
quân Nam tiến. Ông vẽ và mở lớp đào tạo hoạ sĩ 
trẻ tại khu vực miền Trung Trung Bộ. Một số tác 
phẩm mĩ thuật nổi tiếng của ông ở thời kì này là 
Du kích tập bắn, Làm kíp lựu đạn, Khai hị 

Hoà bình lập l 


_ Chân dung 
hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung 


ại, hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung vừa sáng tác, vừa tham gia công tác 


quản lí. Ông là viện trưởng đầu tiên của Viện nghiên cứu Mĩ thuật, đồng thời 
cũng là người có công trong việc xây dựng Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam. Ông 


mất năm 1977. 


Năm 1996, Nhà nước truy tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - 


Nghệ thuật. 


Du kích tập bản. Tranh màu bột của Nguyễn Đỗ Cung 
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4. Nhà điêu khắc - hoạ sĩ Diệp Minh Châu (1919 - 2002) 


Nhà điêu khắc - hoạ sĩ Diệp Minh 
Châu sinh năm 1919 tại Nhơn 
Thạnh, Bến Tre. Ông tốt nghiệp 
Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông 
Dương năm 1945 và là người tiêu 
biểu cho thế hệ các hoạ sĩ miền Nam 
đi theo kháng chiến. 8ác Hồ với 
thiểu nhỉ ba miền Trung, Nam, Bắc 
là bức tranh nổi tiếng mà ông vẽ 
bằng máu của chính mình trên lụa. 
Tại chiến khu Việt Bác, ông đã vẽ 
nhiều bức tranh về nơi ở và làm việc 
của Hồ Chủ tịch. Ngoài ra, ông còn 
là tác giả của các pho tượng : Võ Thị 
Sáu, Hởơng sen, Bác Hồ với 
thiến: nhỉ, ... 

Năm 1996, Nhà nước trao tặng ông 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn 
học - Nghệ thuật. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Chân dung nhà điêu khắc - 
hoạ sĩ Diệp Minh Châu 


1. Em hãy kể tên và tóm tắt tiểu sử một số hoạ sĩ tiêu biểu từ cuối thế kỉ XIX 


đến năm 1954. 


2. Em hãy kể tên một vài bức tranh tiêu biểu ở thời kì này. 
3. Ngoài các tác giả, tác phẩm đã học trong bài này, em còn biết tác giả, tác 


phẩm nào khác ? 
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v07 x VU cà, cụ 
“”W?¿ x- 


#9 x.m.. VW.. 


Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung, Nam, Bắc. Tranh lụa của Diệp Minh Châu 
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TRANG TRÍ ĐĨA TRÒN 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
- Trong thực tế, có nhiều loại đĩa được trang trí bằng các hoạ tiết đơn giản hay 
phức tạp, với màu sắc khác nhau. 
- Hoa tiết đa dạng phong phú : hoa, lá, phong cảnh, ... 
- Đĩa được sử dụng với nhiều mục đích : để đựng hoặc chỉ để bày trang trí. 


Hình 1. Một số đĩa tròn được trang trí 
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II - CÁCH TRANG TRÍ 

~ Chọn hoạ tiết vẽ trên đĩa : hoa, lá, tôm, cua, cá, sóng nước, phong cảnh, ... 

- Nếu chọn cách trang trí đối xứng, nhắc lại, xen kẽ thì nên phác các trục để dễ đặt 
hoạ tiết cho cân xứng. Có thể đặt những đường diềểm vòng quanh thành, trong 
lòng đĩa hoặc đặt hình vẽ trang trí tự do nhưng phải biết điều chỉnh sao cho 
cân đối. 

- Vận dụng tổng hợp các nguyên tắc trang trí cơ bản một cách linh hoạt, 
khéo léo ; phân chia mảng to, nhỏ khác nhau ; tạo được trọng tâm của hình 
trang trí (có mảng chính, mảng phụ). 

- Vẽ màu theo ý thích sao cho phù hợp với hoạ tiết trang trí. 


Hình 2. Gợi ý cách chia mảng, vẽ hoạ tiết và vẽ màu 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Trang trí một đĩa tròn đường kính 16 cm. (Tự chọn hoạ tiết và màu sắc) 
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CÁI ẤM TÍCH VÀ CÁI BÁT 
(Vẽ hình) 


Hình 1. Gợi ý cách bày mẫu vẽ 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


- Quan sát, nhận xét cấu tạo của cái ấm tích và cái bát (H.I) : quai, náp, thân, 
vòi ấm tích ; miệng, đáy bát, ... 


- So sánh tỉ lệ của bát với ấm tích và tỉ lệ các bộ phận của ấm tích, bát. 
II - CÁCH VẼ 


Cách vẽ tiến hành như các bài đã học (Bài 2, 6, 7, II, 12), nhưng ở bài này 
cần lưu ý : 

- Khung hình chung có thể khác nhau về tỉ lệ, phụ thuộc vào vị trí của người vẽ. 
Vì vậy, hình dáng của mẫu cũng sẽ không giống nhau (H.2). 

- Mẫu có nhiều chỉ tiết, cần so sánh, đối chiếu ngang, dọc để tìm tỉ lệ của các 
bộ phận (miệng, vai, quai, vòi ấm tích). 
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Hình 2. Gợi ý cách bổ cục, vẽ hình cái ấm tích và cái bát ở các vị trí khác nhau 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ cái ấm tích và cái bát hoặc hai đồ vật khác có hình dạng tương đương (vẽ hình). 
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I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


~ Nguồn sáng chiếu tới mẫu (từ một phía hay hai phía, mạnh hay yếu). 
- Các độ đậm, nhạt, sáng, tối của mẫu. 
- Chất liệu của mẫu (thô hay nhắn bóng). 


a b 


Hình 1. Mức độ đậm nhạt khác nhau của hai bài vẽ cái ấm tích và cái bát (Bài tham khảo) 
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a) Phác mảng đậm, nhạt 


b) Vẽ đậm nhạt 


II - CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT' 
Bài vẽ này cũng tiến hành 
như các bài đã học, song 
cần lưu ý : 

~ Phác mảng đậm, nhạt theo 
hình khối của mẫu ; 

- Chiều hướng nét vẽ thay 
đổi theo cấu trúc của mẫu 
(mặt cong, mặt đứng, 
mặt nghiêng, ...) ; 

- Vẽ đậm nhạt để thể hiện 
ánh sáng, không gian, 
chất liệu khác nhau của 
mẫu (sứ, gÕ, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ cái ấm tích và cái bất 
hoặc mẫu cóhình dạng 
tương đương (vẽ đậm nhạt). 


Hình 2 
Gợi ý cách vẽ đậm nhạt 
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ĐỀ TÀI TRÒ CHƠI DÂN GIAN 


I- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


- Trò chơi dân gian bất nguồn từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân 
lao động. Nó ra đời để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của con người. 

- Các trò chơi dân gian thường được tổ chức theo nhiều hình thức và nội dung 
khác nhau với những trò chơi như chơi chuyển, chơi khăng, đánh đáo, chơi bi, 
chơi ô ăn quan, chơi cờ, đua thuyền, ném còn, chơi đu, thả điểu, bịt mất 
bất đê, ... Ngoài ra, ở nhiều miền quê còn có các trò chơi dân gian độc đáo, 
thú vị khác. 

- Đề tài Trò chơi dân gian đã được thể hiện trong tranh dân gian : Đấu vật (tranh 
Đông Hồ), Mưa rồng, Trẻ em chơi rồng rắn (tranh Hàng Trống). Nó là nguồn 
cảm hứng cho các hoạ sĩ sáng tác thành tranh như Chơi ô ăn quan - tranh lụa 
của Nguyễn Phan Chánh, Chơi b¿ - tranh khắc gỗ của Lê Phàn, ... 


Đấu vật. Tranh dân gian Đông Hồ 
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Bịt mắt bắt dê. Tranh sáp màu của học sinh 


II - CÁCH VẼ 
- Chọn một trò chơi dân gian mà em thích và đã từng tham gia để vẽ cho 
sinh động. 
- Chú ý cách sắp đặt vị trí, số người tham gia và cách tổ chức ở mỗi trò chơi 
khác nhau. 
- Cảnh quan cần thích hợp với mỗi trò chơi. Sân đình, sân nhà, sân trường, ngoài 
cổng làng, bên gốc cây đa, trên đê, bãi cỏ, ... là những địa điểm có phong cảnh 
đẹp nhưng phải lựa chọn các hình ảnh để vẽ cho phù hợp với trò chơi. 
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Vui chơi. Tranh bút dạ của học sinh 
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Hội thả diều. Tranh màu bột của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh đề tài Trò chơi dân gian. 
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THƯỜNG THÚC MĨ THUẬT 


BÀI 26 


VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A) 
THỜI KÌ PHỤC HƯNG 


1- CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG 


Nước Ý là cái nôi, là đỉnh cao 
sáng chói của nghệ thuật Phục 
hưng mà hào quang còn mãi tới 
ngày nay. 

Ở thời kì Phục hưng, bên cạnh 
kiến trúc và điêu khắc, hội hoạ Ý 
phát triển rất mạnh mẽ. Trong thời 
kì này đã xuất 
thiên tài cùng với các tác phẩm bất 


lên những hoạ sĩ 


hủ. Các tác phẩm này đã trở thành 
những di sản văn hoá quý báu của 
nhân loại. 

Giai đoạn đâu tiên (thế kỉ XIV) 
đánh dấu những bước đi chập 
chững tìm đường cho xu thế hiện 
thực mới với tên tuổi hoạ sĩ Xi-ma- 
buy và người học trò tài năng của 
ông là Giốt-tô. Hoạ sĩ Giốt-tô là 
người đầu tiên của Ý sáng tác theo 
xu hướng nghệ thuật hiện thực với 
các bức bích hoạ vẽ theo các sự 
tích trong Kinh thánh. 


Lễ thăng thiên và gia miện của Đức mẹ 
Tranh sơn dâu của Ti-xiêng 


Đức Mẹ 

và Chúa Hài đồng 
Tranh sơn dầu 

của Lê-ô-na đơ Vanh-xi 


Trên trần Điện Xích-xtin. Tranh tường của Mi-ken-lăng-giơ 
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Mùa xuân. Tranh sơn dầu của Bốt-ti-xenrli 


Ma-dôn-na 
Tranh sơn dầu của Ra-pha-en 
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- Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV, còn gọi là 
giai đoạn tiền Phục hưng) với trung tâm 
nghệ thuật lớn là Phơ-lô-răng-xơ. 
Trung tâm này được coi như là một 
trường học lớn vì đã đào tạo ra nhiều 
danh hoạ, trong đố có các hoạ sĩ nổi 
tiếng như Ma-dắc-xi-ô, Bốt-ti-xen-li,... 
Một trong những đặc điểm của giai đoạn 
này là dùng chủ đề tôn giáo và các nhân 
vật trong Kinh thánh, các nhân vật thần 
thoại để tái tạo nên khung cảnh hiện thực 
và con người thời bấy giờ. 

- Giai đoạn thứ ba (thế kỉ XVIL, còn gọi là 
giai đoạn Phục hưng cực thịnh), nghệ thuật 
đã phát triển đến đỉnh cao sáng tạo về sự 
cân bằng, trong sáng và hài hoà. Trung tâm 
lớn nhất của giai đoạn này là Rô-ma (thủ 
đô của Ý), nơi đã đóng góp cho lịch sử mĩ 
thuật thế giới những hoa sĩ tài năng, những 
con người uyên bác, đa tài như Lê-ô-na 
đơ Vanh-xi, Mi-ken-lăng-giơ, Ra-pha-en, š Môïi-dơ 
Gióc-giôn, Ti-xiêng, Tanh-tô-rê... Tượng đá cẩm thạch của Mi-ken-lăng-giơ 


II - MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG 


- Trong sáng tác, các hoạ sĩ, nhà điêu khắc thường khai thác chủ đề tôn giáo, 
các nhân vật trong kinh thánh hoặc thần thoại để tạo nên khung cảnh hiện thực 
và con người đương thời. 

- Hình ảnh con người được thể hiện có tỉ lệ cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc, 
sống động và chân thực. 

- Các hoa sĩ tìm cách diễn tả ánh sáng, chiều sâu theo luật xa gần của không 
gian trong tác phẩm. 

- Xu hướng nghệ thuật hiện thực ra đời và ngày càng đạt tới đỉnh cao của sự 
mẫu mực. 


CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1, Hãy kể lại các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng. 
2. Nêu một vài đặc điểm của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng. 
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hị n Ä 2 2“ 2, 
› BÀI 27 | ĐỂ TÀI CANH ĐẸPĐẤT NƯƠOC 
L) 


I- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Trên đất nước ta, nơi nào cũng có những di tích, danh thắng với nhiều vẻ đẹp 
khác nhau. Đó là những địa danh hấp dẫn để mọi người tìm đến học tập, vui chơi, 
thưởng ngoạn. Ví dụ : Hà Nội có hồ Hoàn Kiếm (với Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn), 
Văn Miếu, chùa Một Cột, lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bảo tàng như Bảo tàng 
Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Mĩ thuật, ... và những 
công trình kiến trúc, điêu khắc, công viên, vườn hoa, nhà hát, các khu trưng bày 
triển lãm hội chợ, ... 

Ở miền Bắc, chúng ta đã làm quen với những địa danh lịch sử như Pác Bó, Đền 
Hùng và các thắng cảnh như Tam Đảo, Sa Pa, Hạ Long, ...; nhiều đình chùa, 
miếu mạo ở Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tây, Hoà 
Bình, ... Ở miền Trung có kinh thành Huế và những khu lăng tẩm của vua quan 
triểu Nguyễn (Huế), Tháp Chàm, khu phố cổ Hội An. Ở miễn Nam có bến cảng 
Nhà Rồng, chợ Bến Thành, công viên Đảm Sen. bãi biển Vũng Tàu, núi Bà Đen, 
các miệt vườn nhiều cây trái của đồng bằng sông Cửu Long... Đây là nguồn để 
tài phong phú để chúng ta có thể vẽ những bức tranh về cảnh đẹp đất nước. 


Hình 1. Đền Ngọc Sơn 
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Hình 7. Bến cảng Nhà Rồng 
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II - CÁCH VẼ 


Em chọn một phong cảnh mà 
mình đã trực tiếp đến thăm hoặc 
đã thấy trên sách báo, truyền 
hình... Nên chọn và nhớ lại 
những hình ảnh hấp dẫn, thú vị 
để vẽ thành bức tranh. 

Sau khi đã xác định được đề tài, 
nội dung cho bức tranh định vẽ, 
em tiến hành các bước như 
phương pháp chung đã hướng dẫn 


ở các bài hục trước. 


Lăng Bác Hồ. Tranh màu bột của học sinh 


đề Ầ xố? 


Ước mơ di tham quan du lịch dưới đáy biển. Tranh sáp màu của học sinh 


Thăm bảo tàng. Tranh bút dạ của học sinh 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một 


bức tranh đề tài Cảnh đẹp đất nöớc. (Vẽ mầu theo ý thích) 
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TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG 


VẼ TRANG TRÍ 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 

- Báo tường là tờ báo treo, dán trên tường của các đơn vị, các cơ quan, nhà máy, 
trường học, ... phản ánh các hoạt động của đơn vị hay cơ sở đó. 

- Đầu báo tường thường có : 

+ Tên tờ báo : do đơn vị tự đặt sao cho phù hợp với nội dung từng số báo. Ví dụ : 
Măng nón, Tuổi trẻ, Thì đua, Học tập, Tuổi hoa, ... Tên báo được viết với kích 
thước to, màu sắc nổi bật, kiểu dáng chữ đẹp ; 

+ Tên đơn vị, số báo, ngày, tháng, năm ra báo và dòng chữ thể hiện chủ đề nội 
dung tờ báo ; 

+ Thông thường, trên đầu 
báo có mình hoạ, nội dung 
phù hợp với chủ đề. Ví dụ : 
huy hiệu Măng non, huy 
hiệu Đoàn, hình ảnh học 
tập, lao động hay hình 
chim, hoa, ... 


CHÀO MỪNGNGÀY8-3 


Hlình 1. Đầu báo tường chào mừng ngày 8-3. (Bài tham khảo) 


Tháng 3 tBUÀN: 1E l[: 5L &®) 


Hình 2. Đầu báo tường chào mừng ngày 30-4 và 1-5. (Bài tham khảo) 


150 


lê SỐBÁOCHÀOMÙNGNGÀYGIẢIPIIÓNGTHỦDÔ10-10 
Hình 3. Đầu báo tường chào mừng 
ngày giải phóng Thủ đô  €@ƒƒƒ?b bồn 
(Bài tham khảo) 
1I - CÁCH TRANG TRÍ 
- Vẽ phác các mảng để trình bày tên báo, số báo, tên đơn vị, hình ảnh minh hoạ. 
Có thể phác thảo nhiều cách sắp xếp để chọn, chú ý sao cho tỉ lệ giữa các 
mảng chữ và mảng minh hoạ thuận mắt, cân đối, tên báo nổi bật. 
- Phân bế vị trí chữ trong từng đồng rồi vẽ phác các nét chữ 
- Vẽ nét của các hình minh hoạ. 
- Vẽ màu : chọn những màu thích hợp với nội dung để trang trí cho đầu báo rõ 
ràng, tươi sáng và đẹp. 
- Có thể dùng giấy màu cắt đán để trang trí. 


©) Vẽ chỉ tiết d) Vẽ màu 
Hình 4. Cách trang trí đầu báo tường (Bài tham khảo) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Hãy trang trí đầu báo tường của lớp (tự chọn tên báo), khổ 15 x 28 em. 


( 


I- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


BÀI 29 ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG 


- An toàn giao thông là nội dung của một cuộc vận động lớn, là pháp lệnh của 
Nhà nước để mọi người dân thực hiện, góp phần xây dựng kỉ cương đất nước 
và đảm bảo cuộc sống bình yên. 

- Vẽ tranh về đề tài an toàn giao thông là phản ánh các hoạt động của người, của 
các phương tiện tham gia giao thông, những người xây dựng, bảo vệ giao 
thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không và 
những chiến sĩ cảnh sát giao thông bảo vệ cho mọi nẻo đường an toàn và 
thông suốt. 

- Với học sinh, phong trào #m yêu đôờng sắt quê em, Đoàn tàu thiết niên 
tiên phong, ... và nhiều bài học về luật giao thông ở nhà trường như : Đi đúng 
đöờng quy định, Không chơi nghịch ngoài đờờng dành cho xe chạy, Không 
phóng nhanh vỡợt đi. ... là những nội dung về đề tài an toàn giao thông có thể 
vẽ thành những bức tranh đẹp. 


Đèn xanh, đèn đỏ. Tranh màu bột của học sinh 
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Giao thông. Tranh sáp màu của học sinh 


II - CÁCH VẼ 
Tranh về An roàn giao rhóng mang tính chất giáo dục luật lệ giao thông. Khi 
chọn chủ đề nội dung và cách thể hiện, cần chú ý những quy định về Luật Giao 
thông đường bộ với những nguyên tắc khắt khe. Trước khi vẽ, cần vẽ phác để 
thầy, cô giáo và bạn bê gốp ý, sau đó vẻ theo các bước tiến hành của một bài vẽ 
tranh đề tài. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh về đề tài An foàn giao thông. (Có thể vẽ bằng màu hoặc cắt, 
xé đán giấy màu) 
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MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 
CỦA MĨ THUẬT Ý THỜI KÌ PHỤC HƯNG 


1- MỘT SỐ TÁC GIẢ 
1. Lê-ô-na đơ Vanh-xi (1452 - 1520) 


Ông là người có nhiêu tài năng - là hoạ sĩ, đồng thời là nhà điêu khắc, kiến trúc 
sư và nhà lí luận nghệ thuật. Về mặt tuổi tác, ông thuộc thế kỉ XV nhiều hơn thế 
kỉ XVI, nhưng về nghệ thuật, ông đã vượt qua những rơi rớt còn lại của thời 
Trung cổ và thật sự đạt đến phẩm chất mới. Hình ảnh con người trong tranh ông 
là sự phối hợp đến mức cao độ giữa giải phẫu với hình hoạ nên rất sống động, 
mẫu mực và gợi cảm. Các tác phẩm tiêu biểu của ông như : Chân dưng nàng 
Mó-na Li-da (hay còn gọi là La Giô-công-đo), Buổi họp kín, Đúc Mẹ và 
Chúa Hài đồng, ... 


2. Mi-ken-lang-giơ (1475 - 1564) 

Ông là nhà điêu khắc, hoạ sĩ, nhà thơ và kiến trúc sư nổi tiếng. Hơn nữa ông còn 
là một trong những nghệ sĩ phản ánh sâu sắc mâu thuẫn của thời đại. Với tài năng 
của mình, ông đã đưa nền nghệ thuật Phục hưng lên đến đỉnh cao. Mi-ken-lans-giơ 
đem hết trí tuệ ra nghiên cứu tỉ lệ cơ thể người và đã thể hiện thành công ở các 
bức tượng : Đa-vứ, Môi-dơ, Nó lệ và cả bức tranh tường cỡ lớn nổi tiếng 
Ngày phán xét cuối cùng, ... 

3. Ra-pha-en (1483 - 1520) 

Ông là hoạ sĩ đầy tài năng và nổi tiếng rất nhanh ở Phơ-lô-răng-xơ, là người 
được Giáo hoàng chú ý tới. Năm 1509, Giáo hoàng đã giao cho ông trách nhiệm 
trang trí các phòng trong điện Va-ti-căng. Năm 24 tuổi, ông vẽ bức tranh cỡ lớn 
Trởờng học A-ten. Ngoài ra, ông còn vẽ các bức tranh nổi tiếng về đề tài tôn giáo 
và lịch sử như : Đức Bà ở nhà. thờ Xích-xtin, Đức Mẹ ngồi trên ghế tựa, ... Tranh 
của ông tiêu biểu cho sự trong trẻo, nên nếp với các nhân vật phụ nữ địu dàng, 
điểm đạm và đầy tính nhân văn. 
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II - MỘT SỐ TÁC PHẨM (của ba hoạ sĩ giổi thiệu trong bài) 


1. Mô-na Li-da (La Giô-công-đø) được Lê-ô-na đơ Vanh-xi sáng tác năm 1503. Bức 
tranh tạo nên vẻ quyến rũ bởi sự phối hợp tài tình những ngọn núi xa trập trùng 
ẩn hiện hoà với nụ cười kín đáo, bí ẩn của người phụ nữ đã khiến các nhà 
bình luận nghệ thuật tốn không biết bao nhiêu giấy mực để ca ngợi. Bầu 
không khí trong tranh như thấm đẫm những làn hơi nước, phủ lên hình vẽ một 
màn nhẹ trong suốt, tạo cho nhân vật thêm sống động và huyền bí. 


lr P}Z<=.~m.esarmrm 


Mô-na Li-da 

(La Giô-công-đơ ) 
Tranh sơn dầu 

của Lê-ô-na đơ Vanhrxi 


155 


2. Ða-vír là pho tượng lớn bằng đá cẩm thạch do Mi-ken-lãäng-giơ sáng tác năm 
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1501 khi ông 26 tuổi. Pho tượng tạc một thiếu niên trong thế đứng rất thoải 
mái. Theo kinh thánh đó là cậu bé chăn cừu dũng cảm đã giết tên khổng lồ 
Gô-li-át. Tượng cao 5,5m, mọi tỉ lệ của nó đều là mẫu mực về giải phẫu 
cơ thể con người, thể hiện sự hoàn chỉnh giữa nội dung và hình thức trong 
một tác phẩm nghệ thuật. 


Đa-vít 
"Tượng đá cẩm thạch của 
Mi-ken-lăng-giơ 


Đa-vít. Tượng đá cẩm thạch của Mi-kerrlăng-giơ (trích đoạn) 


3. Trởờng học A-ten là bức bích hoạ lớn của Ra-pha-en, được sáng tác vào 
những năm 1510 - 1512. Bức tranh diễn tả cuộc tranh luận của các nhà tư tưởng, 
các nhà bác học thời cổ Hi Lạp về những điều bí ẩn của vũ trụ và tâm linh. Nổi 
bật giữa khung cửa vòm là hai nhà triết học Pla-tông và A-ri-xtốt, xung quanh 
là đám đông thính giả, các nhà thiên văn học, triết học, ... Bức tranh đã mô tả 
được sự rực rỡ của thời hoàng kim trong lịch sử văn hoá nhân loại. Các nhân vật 
đại diện cho trí tuệ của loài người như đang hiện diện và hoà hợp với mọi 
thời đại. 


Trường học A-ten. Tranh sơn dầu của Ra-pha-en 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Mĩ thuật Ý(đặc biệt là hội hoạ) thời kì Phục hưng được đánh giá như 
thế nào ? 
2. Em hãy nói vẻ các hoạ sĩ và tác phẩm tiêu biểu thời Phục hưng ở Ý. 
3. Em còn biết thêm gì về nghệ thuật thời Phục hưng ? 
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ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG TRONG 
NHỮNG NGÀY NGHỈ HÈ 


I- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Kì nghỉ đã đến gần, mỗi chúng ta đang chờ đợi để thực hiện những kế hoạch, 
những ước mơ nho nhỏ của bản thân cùng gia đình và bạn bè cho một mùa hè 
lí thú và bổ ích. Các hoạt động của những ngày nghỉ hè thường là : đi cắm trại, 
tham quan, du lịch ở nơi xa, về quê hương hay ra thành phố ; các sinh hoạt vui 
chơi giải trí, thể thao, văn nghệ. Nghỉ hè không chỉ vui chơi mà còn có những 
công việc giúp đỡ gia đình và dành thời gian nhất định để ôn bài. 

Từ những hoạt động của ngày nghỉ hè, chúng ta tìm chọn một nội dung chủ đề 
mà mình yêu thích nhất để vẽ thành tranh. Ví dụ : Đi chơi công viên, Trồng và 
chăm sóc cây, Thăm chú thöơng bình, Chăn trâu, Tắm biển, ... 


Đi choi công viên. Tranh sáp màu của học sinh 
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Đi chăn trâu. Tranh màu bột của học sinh 
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Đêm Trung thu 
Tranh cắt, xé dán 
giấy màu | 
của học sinh -m `, 
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Dự trại hè quốc tế. Tranh sáp màu của học sinh 


II - CÁCH VẼ 


Các em cần tìm một chủ đề hấp dẫn trong các hoạt động hè để vẽ một bức tranh 
thật đẹp. Cần chú ý : tìm bố cục, hình vẽ, màu sắc sao cho hài hoà, sinh động, 
phù hợp với nội dung. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh theo đề tài Hoạt động trong những ngày nghỉ hè trên khổ 
giấy A4 (21 x 20cm) hoặc lớn hơn (nếu có) hoặc khổ giấy vuông và vẽ màu theo 
ý thích. 


1óI 


TRANG TRÍ TỰ DO 


Em hãy chọn loại bài trang trí theo ý thích và phù hợp với khả năng của mình : 
trang trí hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, đường diềm hoặc trang trí một đồ 
vật : cái đĩa, lọ cắm hoa, cái quạt, ... 

Có thể dùng những chất liệu : bút chì màu, bút dạ màu, màu nước, màu bột, 
sáp mầu, ... 


Hình 1. Một số bài trang trí của học sinh. (Bài tham khảo) 
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Hinh 2. Trang trí hình vuông 
inh 


Bài vẽ của học sỉ 
(Bài tham khảo) 


Hình 3 

Trang trí hình tròn 
Bài vẽ của học sinh 
(Bài tham khảo) 
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,. m =" 
(eV/ BÀI 33 - 34 ĐỀ TÀI TỰ DO 
Sửa 

É— THÀ-——, 


I- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
~ Học sinh tự tìm nội dung đề tài theo ý thích. 


- Có thể vẽ tranh phong cảnh quê hương, vẽ cảnh sinh hoạt lao động sản xuất 
hoặc các đề tài vui chơi giải trí, văn nghệ ngày Tết, lễ hội, ... 


II - CÁCH VẼ 


- §áp xếp bố cục, tìm hình ảnh tiêu biểu. 


- Vẽ bằng các chất liệu màu sẵn có hoặc bằng cách cắt, xé dán giấy màu, ... 


Chào mừng ngày 22 - 12. Tranh màu nước và sáp màu của học sinh 
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Vui chơi trong công viên. Tranh màu bột của học sinh 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ một bức tranh theo ý thích. 
(Màu sắc tự chọn) 


Chân dung 
Tranh màu nước 
và bút dạ của học sinh 
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TRƯNG BÀY KẾT QUÁ HỌC TẬP 


Giờ ra chơi. Tranh bút dạ của học sinh 


Bài vẽ tạo dáng và trang trí lọ hoa 
của học sinh 


Bài vẽ trang trí hình vuông 
của học sinh 
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Đường phố. Tranh sáp màu của học sinh 
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MỤC LỤC 
ÂM NHẠC 


TÊN BÀI HỌC 


Học hát : Bài Mái tröờng mến yêu 
Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 


Ôn tập bài hát : Mái tröờng mến yêu 
Tập đọc nhạc : TĐN số 1 
Bài đọc thêm : Cây đàn bầu 


Ôn tập bài hát : Mái trôờng mới yêu: 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hất Nhạc rừng 


Học hát : Bài Lí cây đa 
Bài đọc thêm : Hội Lim 


Ôn tập bài hát : Lí cây đa 
Nhạc lí: Nhịp ‡ 
Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


Nhạc lí: Nhịp lấy đà 
Tập đọc nhạ ĐN số 
Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 


Ôn tập và kiểm tra 


Học hát : Bài Chúng em cẩn hoà bình 


Ôn tập bài hát : Chứng em cán hoà bình 
Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
Bài đọc thêm : Hội xuân “Sắc bùa” 


Tiết LỤ 


Ôn tập bãi hát ; Chúng em cẩn hoa bình 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa 


Tiết II 


Tiết 12 


Học hát : Bài Khúc hái chim sơn ca 


Ôn tập bài hát : Khúc hét chữn sơn ca 
Nhạc lí : Cung và nửa cung - Dấu hoá 


Tiết 13 


Ôn tập bài hát : Khúc hát chữn sơn ca 
Tập đọc nhạc : TĐN số 5 
Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven 


TÊN BÀI HỌC 


Tiết 14 


: Ôn tập 


Tiết 15 - 16 - 17-18 : Ôn tập và kiểm tra học kì Ï 


Tiết I9 


Học hát : Bài Đi cắt lúa 
Nhạc lí : Sơ lược về quãng 


Tiết 20 


Ôn tập bài hát : Đi cắt lúa 
Tập đọc nhạc : TĐN số 6 


Tiết 2l 


Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 
Ẩm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hát 


Tiết 22 


Tiết 23 


Học hát : Bài Khúe ca bấn mùa 
Bài đọc thêm : Tiếng sáo Việt Nam 
Ôn tập bài Khúc ca bốn mùa 
Tập đọc nhạc : TĐN số 7 


Tiết 24 


Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa 
Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 
Âm nhạc thường thức : Vài nét về âm nhạc thiếu nhỉ Việt Nam 


Tiết 25 
Tiết 26 


Ôn tập và kiểm tra 


Học hát : Bài Ca-chiu-sa 
Bài đọc thêm : Bản hành khúc 


Tiết 27 


Ôn tập bài hát : Ca-chiu-sa 
Tập đọc nhạc : TĐN số 8 


Tiết 28 


Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 
Nhạc lí : Gam trưởng - Giọng trưởng 
Am nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đớờng chúng ta đi 


Tiết 29 


Tiết 30 


Học hát : Bài Tiếng ve gợi hè 
Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài ca 

ậ Tiếng ve gọi hè 
Tập đọc nhạc : TĐN số Ø 


Tiết 3l 


bài hát : Tiếng ve gọi hè 
đọc nhạc : TĐN số 9 
lhường thức : Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người 


Tiết 32 


Bài đọc thêm : Đàn tranh 
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Tiết 33 - 


Phụ lục 


34 - 35 
Ôn tập và kiểm tra cuối nâm 


Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá 


MĨ THUẬT 


TÊN BÀI HỌC 


Thöờng thức mĩ thuật 
Về theo mẫu 

Về trang trí 

Về tranh 

Về trang trí 

Vẽ theo mẫu 

Về theo mẫu 

Thờờng thức mĩ thuật 
Vẽ trang trí 

Về tranh 

Về theo mẫu 

Về theo mẫu 

VỀ trang trí 

Thöờng thức mĩ thuật 
Về tranh 

Về trang trí 

Về thea mẫu 

Về theo mẫu 

Về tranh 

Thòờng thức mĩ thuật 


Về trang trí 

Vẽ theo mẫu 

Về theo mẫu 

Về tranh 

Thöờng thức mĩ thuật 
Về tranh 

Về trang trí 

Về tranh 


Thöờng thức mĩ thuật 


Vẽ tranh 
Vẽ trang trí 
Về tranh 


Sơ lược về mĩ thuật thời Trân (1226 - 1400) 

Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen) 

Tạo hoa tiết trang trí 

Đề tài Tranh phong cảnh 

Tạo dáng và trang trí lọ hoa 

Lọ hoa và quả (Vẽ hình) 

Lọ hoa và quả (Vẽ màu) 

Một số công trình mĩ thuật thời Trần (1226 - 1400) 
Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 

Đề tài Cuộc sống quanh em 

Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì đen) 

Lọ hoa và quả (Vẽ màu) 

Chữ trang trí 

Mi thuật Việt Nam từ cuối thế kí XIX đến năm 1954 
Đề tài tự chọn 

Trang trí bìa lịch treo tường 

Kí hoạ 

Kí hoa ngoài trời 

Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi tröờng 

Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật 
Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954 
Trang trí đĩa tròn 

Cái ấm tích và ( (Vẽ hình) 

Cái ấm tích và cái bát (Vẽ đậm nhạt) 

Đề tài Trò chơi dân gian 

Vài nết về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục hưng 
Để tài Cảnh đẹp đất nôớc 

Trang trí đầu báo tường 

Đề tài An toàn giao thông 

Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý 
thời kì Phục hưng 

Đề tài Hoạ# động trong những ngày nghỉ hè 
Trang trí tự do 

Đề tài tự do 

Trưng bày kết quả học tập 
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2. Lịch sử 7 9, Công nghệ 7 
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